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Chƣơng I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Hợp tác xã Hà Long. 

- Địa chỉ văn phòng: Xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông Nguyễn Thọ Hà Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị 

- Điện thoại: 0367.222.686; E-mail:  

- Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mã số 2800789228 do Phòng Tài chính – 

Kế hoạch – UBND huyện Quan Hoá cấp. Đâng ký lần đầu ngày 31/12/2003, đăng ký 

thay đổi lần thứ 4 ngày 28/5/2020. 

2. Tên cơ sở  

- Tên cơ sở: Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long, sản xuất giấy kraft công suất 

1.500 tấn sản phẩm/năm 

- Địa điểm thực hiện cơ sở: xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

2.1. Vị trí địa lý                                                          

- Xƣởng sản xuất hoạt động trên địa bàn xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa có tổng diện tích là 6.050,6 m2 (theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số DI 593424 ngày 24/5/2023 do 

UBND tỉnh thanh Hoá cấp). Có ranh giới khu đất tiếp giáp với các hƣớng nhƣ sau: 

+ Phía Bắc giáp bờ sông Mã; 

+ Phía Nam giáp đƣờng Quốc lộ 15A; 

+ Phía Tây giáp đất lâm nghiệp; 

+ Phía Đông giáp khu dân cƣ 

- Khu vực cơ sở đƣợc khống chế bởi hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105
o, múi 

chiếu 3
0 đƣợc trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. Tổng hợp các mốc giới phạm vi của cơ sở 

STT Điểm 
Khu vực đƣợc cấp phép 

Hệ tọa độ VN 2000 
X Y 

1 M1 2250119.2532 516248.7960 
2 M2 2250113.1081 516262.4318 
3 M3 2250104.8864 516280.6655 
4 M4 2250096.6888 516298.8602 
5 M5 2250088.4457 516317.1371 
6 M6 2250080.2264 516335.3655 
7 M7 2250071.9977 516353.6226 
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8 M8 2250064.6139 516370.0178 
9 M9 2250055.1572 516390.5193 
10 M10 2250054.2811 516392.2076 
11 M11 2250106.0194 516411.6804 
12 M12 2250139.6983 516259.0117 

  (Nguồn: Bản vẽ mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500) 

2.2. Hạng mục công trình của cơ sở 

Tình hình triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của cơ sở trên 

diện tích 6.050,6 m2 cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 2. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT  Tên công trình 
Theo thực tế xây dựng  

Diện tích  
(m2) 

Diện tích sàn 
(m2) 

Kết cấu 

1 Nhà ở công nhân 36,0 36,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

2 Xƣởng xeo giấy 1.631,76 1.631,76 
Khung thép, mái lợp 

tôn 

3 Nhà điều hành 16,0 16,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

4 Nhà khách 12,0 12,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

5 Nhà thiết bị 12,0 12,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

6 Nhà ăn 24,0 24,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

7 Kho rác thải độc hại 12,0 12,0 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

8 Nhà vệ sinh 19,13 19,13 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

8.1 Nhà vệ sinh 1 12,0 12,0 
Tường xây gạch, 

mái lợp tôn 

8.2 Nhà vệ sinh 2 7,13 7,13 
Tường xây gạch, 

mái lợp tôn 

9 Kho hoá chất 12,4 12,4 
Tƣờng xây gạch, 

mái lợp tôn 

10 Nhà để nồi hơi 236,66 236,66 
Nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn 

11 

Bể ngâm ủ nguyên liệu 

(Hiện trạng không còn 

sử dụng đƣợc cải tạo 

thành bể chứa nƣớc thải 

336,11  Bê tông cốt thép 
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sự cố 

11.1 Bể ngâm ủ nguyên liệu 

1 
114,0  Bê tông cốt thép 

11.2 Bể ngâm ủ nguyên liệu 

2 
185,26  Bê tông cốt thép 

11.3 Bể ngâm ủ nguyên liệu 

3 
36,15  Bê tông cốt thép 

12 Nhà nghiền bột 46,75  
Nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn 

13 Nhà xử lý dịch đen 

(Không còn sử dụng) 
144,44  

Nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn 

14 Nhà để nhiên, nguyên 

liệu 
149,91  

Nền đổ bê tông, mái 

lợp tôn 

15 Bể sút (Không còn sử 

dụng) 
7,1  - 

16 Bể bùn chứa bột giấy 17,5  Bê tông cốt thép 
17 Bàn cân 31,0  - 

18 
Khu vực bể nƣớc sạch, 

bể xử lý nƣớc, bể nƣớc 

PCCC 
324,0  Bê tông cốt thép 

19 Bể chứa rác thải 10,5  Bê tông cốt thép 

20 Sân bãi, đƣờng bê tông 

nội bộ, cây xanh 
2.971,77  - 

Tổng 6.050,6   
 (Nguồn: Bản vẽ mặt bằng điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500) 

2.3. Các văn bản pháp lý đƣợc phê duyệt  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: UBND UBND huyện Quan Hoá. 

+ Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND huyện 

Quan Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng tỷ lệ 

1/500 Nhà máy chế biến lâm sản Hà Long, tại xã Phú Nghiêm, huyện Quna Hoá, tỉnh 

Thanh Hoá 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng;  

+ Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hoá về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án Cải tạo nâng 

cấp Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long, sản xuất giấy kraft công suất 1.500 tấn sản 

phẩm/năm tại xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá của Hợp tác xã Hà 

Long. 

- Các văn bản pháp lý khác 

+ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về 

việc thu hồi đất và cho Hợp tác xã Hà Long thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy chế 

biến lâm sản Hà Long tại xã PhúNghieem, huyện Quan Hoá 
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+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số DI 593424 ngày 24 tháng 05 năm 2023 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá cấp 

+ Văn bản số 17246/UBND-NN ngày 01/11/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Thanh Hoá về việc Xác nhận Hợp tác xã Hà Long đã hoàn thành việc khắc phục hậu 

quả vi phạm hành chính. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): 

+ Tổng vốn đầu tƣ của cơ sở: 11.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười một tỷ 

đồng) 

+ Nguồn vốn: Từ nguồn của chủ đầu tƣ và các nguồn vốn huy động hợp pháp 

khác. 

Theo phân loại tại khoản 4 điều 9 và Khoản 3, điều 10 của Luật đầu tƣ công số 

58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và phụ lục I, Nghị định 40/2020/NĐ-CP Nghị định 

quy định chi tiết một số điều của luật đầu tƣ công: Cơ sở phân loại dự án nhóm B: cơ 

sở phân loại dự án nhóm C (tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng). 

Cơ sở sản xuất giấy kraft có công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm thuộc danh mục 

các dự án đầu tƣ nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng quy định tại khoản 

4 điều 28 Luật bảo vệ môi trƣờng tại STT 1, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 

số 05/2024/NĐ-CP ngày 06/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ Môi trƣờng. 

  Cơ sở thuộc đối tƣợng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đã đƣợc UBND 

tỉnh Thanh Hoá Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng tại Quyết định số 

3816/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 Dự án Cải tạo nâng cấp Xƣởng chế biến lâm sản Hà 

Long, sản xuất giấy kraft công suất 1500 tấn sản phẩm/năm tại xã Phú Nghiêm, huyện 

Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá của Hợp tác xã Hà Long.  

Cơ sở pháp lý của dự án 

Thanh Hóa là tỉnh có diện tích tre luồng lớn nhất cả nƣớc với hơn 71.375 ha; 

trong đó, có hơn 29.982 ha trồng thâm canh trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Lang 

Chánh, Bá Thƣớc, Quan Sơn, Quan Hoá, Thƣờng Xuân, Cẩm Thủy. Tre luồng là cây 

trồng chủ lực, có tiền năng lớn, gắn liền với đời sống đồng bào miền núi, góp phần xóa 

đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa 

bàn. 

Huyện Quan Hóa nằm phía Tây của tỉnh Thanh Hóa với lợi thế diện tích rừng tự 
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nhiên lớn thứ 2 toàn tỉnh lên đến 99.069,6 ha ngành nghề sản xuất chính của ngƣời dân 

chủ yếu dựa vào sản xuất Lâm nghiệp. Chính vì vậy việc khuyến khích các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện phát triển ngành nghề gắn với cây trồng lâm nghiệp của địa 

phƣơng, tạo việc làm cho ngƣời dân địa phƣơng, tạo đầu ra cho sản phẩm sản xuất lâm 

nghiệp của ngƣời dân, gắn kết ngƣời dân với việc trồng rừng và giữ rừng đƣợc chính 

quyền địa phƣơng hết sức quan tâm.  

Hợp tác xã Hà Long đƣợc thành lập theo Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 

260E7000022 Do UBND huyện Quan Hóa cấp lần đầu ngày 31/12/2003, thay đổi lần 

thứ nhất 22/6/2011 thay đổi lần thứ hai ngày 12/5/2014. Năm 2006 HTX Hà Long đã 

đầu tƣ xƣởng sản xuất chế biến đũa và bột giấy tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa 

công suất sản xuất 360 tấn đũa/năm, 300 tấn giấy Kraíì /năm. Thực hiện các quy định 

pháp luật về Môi trƣờng, HTX Hà Long đã lập Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng 

cho Xƣởng sản xuất chế biến đũa và bột giấy tại xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa và 

đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thanh Hóa cấp xác nhận số 114/TNMT-MTg, 

ngày 17/1/2006 Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 

Năm 2008, để tận dụng nguồn rác tre luồng từ sản xuất đũa, tăm tre, và các phế 

liệu cây luồng năm, HTX Hà Long đầu tƣ nâng công suất sản xuất giấy Kraft 1.200 

tấn/năm. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trƣờng 2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 

01/4/2015 của Chính phủ, HTX Hà Long đã lập, Đề án bảo vệ môi trƣờng đơn giản 

cho Dự án: Tái sản xuất, mở rộng sản xuất giấy và bột giấy của Hợp tác xã Hà Long 

tại Bản Chăm, xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa và đƣợc UBND huyện Quan Hóa xác 

nhận tại văn bản số 288/UBND-TNMT ngày 14/4/2016 Giấy xác nhận đăng ký Đề án 

BVMT đơn giản. 

Năm 2017, do yêu cầu của thị trƣờng tiêu thụ HTX Hà Long đã nâng công suất 

sản xuất lên 1.500 tấn giấy Kraft/năm. Từ năm 2017 đến nay Xƣởng chế biến lâm sản 

Hà Long không sản xuất đũa, chỉ hoạt động sản xuất giấy Kratì với công suất 1.500 tân 

giây Kraft /năm, nhƣng chƣa có báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng với công suât 

nhƣ trên đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt. 

Để tháo gỡ khó khăn tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn huyện Quan Hóa gây 

khó khăn trong công tác quản lý trên địa bàn, ảnh hƣởng đến môi trƣờng đầu tƣ, tạo dƣ 

luận xã hội ngày 09/09/2019 Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản sổ 

5280/STNMT-QLĐĐ để hƣớng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quan Hóa 

trong đó có Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng dự án căn cứ theo luật bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 

23/06/2014 và nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về sửa đổi bổ sung một số 

điều của các nghị định quy định chi tiết hƣớng đẫn thi hành luật bảo vệ môi trƣờng. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 
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3.1. Công suất của cơ sở 

- Công suất sản xuất của cơ sở: Giấy kraft thành phẩm: 1.500 tấn sản phẩm/năm. 

- Số lƣợng dây chuyền xeo giấy: 02 dây chuyền sản xuất (giàn xeo) Giấy kraft. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 1. Quy trình sản xuất Giấy kraft kèm dòng thải tại cơ sở 

Thuyết minh sơ đồ như sau. 

a. Nguyên liệu đầu vào  

Nguyên liệu bột giấy, bìa carton, giấy học sinh đƣợc đƣa về khu vực chứa nguyên 

liệu đầu vào để loại bỏ rác (băng dính, đinh ghim, dây buộc) trƣớc khi sử dụng làm 

nguyên liệu sản xuất Giấy kraft. Hoạt động này phát sinh bụi. Nguyên liệu rơi vãi 

trong quá trình vận chuyển. 

b.  Nghiền thô  

Xúc nguyên liệu đã loại bỏ rác vào bể nghiền thô. Nƣớc cấp cho bể nghiền thô 

đƣợc lấy tuần hoàn từ công đoạn xeo giấy. Trong quá trình vận hành máy nghiền thô 

công nhân sẽ kiểm tra thƣờng xuyên máy đo nồng độ để điều chỉnh đƣờng nƣớc và 

Nghiền thô 
 

Nghiền tinh 
 

Bể chứa nguyên liệu lên giàn 

xeo 
 

Xeo giấy 
 

Sấy giấy 
 

Cuộn lô Giấy kraft 
 

Kiểm tra, nhập kho 
 

Nƣớc thải + bột giấy 
 

Hơi nƣớc, bụi, khí thải 
Sự cố an toàn lao động 

 

Giấy đứt,rách 
 

Sản phẩm không 

đảm bảo chất lƣợng, 

dây buộc  
 

Nƣớc sạch  Bể chứa tuần 

hoàn 
 

Nƣớc thải 

Nguyên liệu rơi vãi 
 

Thu 
hồi 

bột 

giấy 
 

Hệ thống 

XLNT tập 

trung 
 

Bể chứa 
nƣớc cấp 
 

Nƣớc tái sử dụng 

Nƣớc sau HTXL nƣớc thải tập trung của cơ sở đƣợc tuần hoàn tái sử dụng 

Tái sử dụng 

bột giấy 
 

Lò hơi 
T0 

Nguyên liệu bột giấy, bìa 

carton, giấy học sinh 
 

Nƣớc tái sử dụng 
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nguyên liệu cho phù hợp (nếu bột loãng sẽ bổ sung nguyên liệu, và ngƣợc lại). Sau khi 

răm đƣợc nghiền thô thành dạng huyền phù sẽ đƣợc dẫn sang ngăn bể lan có tua bin 

quay làm tơi bột để tăng hiệu quả cho cấp nƣớc ở bể nghiền thô bơm lên máy nghiền 

tinh (nghiền đĩa). 

c.  Nghiền Đĩa  

Bơm bột trong bể nghiền thô lên bồn áp lực chứa đặt ở trên cao, từ bồn chứa mở 

van cấp bột vào máy nghiền đĩa. Sau khi nghiền bột sẽ đƣợc dẫn xuống bể chứa cho hệ 

thống dao quay làm tơi bột. Từ bể chứa sẽ đƣợc bơm lên bồn để cấp vào máy xeo. Quá 

trình vận hành máy nghiền đĩa là bật hệ thống điện máy nghiền, quay dao cho xít với 

nhau, mở van bơm bột từ bồn chứa khi bột đã vào trong máy nghiền quay dao nghiền 

cho đến khi đồng hồ định mức chỉ đến mức cao. Khi tắt máy thì CN tắt bơm bột trƣớc, 

nhả dao nghiền và tắt động cơ. 

d. Bể chứa nguyên liệu lên giàn xeo  

Bể chứa nguyên liệu lên giàn xeo: Tại đây nguyên liệu từ máy nghiền đĩa bơm 

vào bể trƣớc khi bơm lên công đoạn xeo giấy. Sau khi màu đã tan đều bơm lên bồn chứa 

trên cao để cấp vào bể chứa bột bơm lên bể chứa nguyên liệu lên giàn xeo. 

e. Xeo giấy.  

Bột từ bể chứa sẽ đƣợc bơm trực tiếp lên máy xeo đến khi bột dâng lên lô lƣới và  

đƣợc vớt lên chăn. khởi động hệ thống hút chân không. Giấy từ chăn sẽ đƣa trực tiếp 

lên giàn sấy. Lƣợng bột và màu không dùng hết sẽ tràn qua hai lỗ biên và quay lại bể 

chứa ban đầu. Bật hệ thống vòi bơm nƣớc sạch phun trực tiếp vào quả lô. nƣớc thải từ 

máy xeo, dƣới lô lƣới sẽ đƣợc thoát ra qua hai bên và dƣới quả lô cho chảy vào bể 

chứa. Điều chỉnh tốc độ máy xeo cùng với tốc độ của giàn sấy. 

g. Đốt lò hơi.  

Cho củi khô vào lò hơi 6 tấn/giờ với lƣợng khoảng 150 kg, đóng cửa giữ nhiệt. 

khoảng 15-20 phút kiểm tra và cho củi vào lò. Kiểm tra giấy từ giàn sấy ra nếu ẩm thì 

cần thêm củi và nếu giấy cháy thì mở cửa lò và cho ít củi. Định mức sử dụng củi 1 

ngày tại cơ sở là 0,4714 tấn/1 tấn Giấy kraft thành phẩm. Lƣợng củi đốt đƣợc sử dụng 

theo nguyên tắc củi nhập về trƣớc sẽ đốt trƣớc. Củi đƣợc tập kết sẵn tại cơ sở, tránh 

hiện tƣợng thiếu củi trong quá trình vận hành lò hơi. Hơi nóng đƣợc bật quạt hút hút 

hơi nóng từ lò hơi đến khi đồng hồ báo lƣợng nhiệt cần thiết thì vận hành máy xeo và 

cho giấy vào giàn sấy. 

Công đoạn này phát sinh tro lò từ công. đoạn đốt nguyên liệu để tạo nhiệt trị sấy 

giấy. Ngoài ra còn bụi, khí SO2, CO2, NO2 thoát ra môi trƣờng. Do đó để đảm bảo môi 

trƣờng làm việc của công nhân xƣởng sản xuất và môi trƣờng xung quanh chủ đầu tƣ 

cần bố trí hệ thống thu, xử lý khí thải của lò hơi. 

h. Cuộn giấy.  
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Bật công tắc máy cuộn lô, điều chỉnh tốc độ quả lô phù hợp với tốc độ quay của 

giàn sấy. Nếu trƣờng hợp giấy bị xô ra hai biên thì dùng vô lăng điều chỉnh hợp lý. Khi 

giấy quả giấy đã đủ kích thƣớc thì hạ giấy, tắt hệ thống điện máy cuộn, nhả hai quả tạ 

hai biên, rút thanh xút ở giữa và cho lên máy cuộn kéo hai mấu quả tạ vào thanh xút bật 

tốc độ vòng quay nhanh đến khi giấy đã cuộn nhƣ bình thƣờng thì điều chỉnh tốc độ 

chậm lại. 

i. Kiểm tra, nhập kho. 

Kiểm tra lại độ dày mỏng của giấy, độ sáng và kích thƣớc của lô giấy. Lô giấy đạt 

tiêu chuẩn phải phù hợp các chỉ tiêu: Độ dày mỏng, độ sáng, kích thƣớc, và cuộn phải 

đều (d= 89cm). Sau khi đã kiểm tra xong tiến hành nhập kho, lô giấy phải đƣợc xếp 

đứng trên bale để nơi khô ráo tránh ánh nắng trực tiếp. 

Danh mục máy móc, thiết bị 

 Hoạt động vận hành hiện trạng của xƣởng với các loại máy móc, thiết bị chủ yếu sau: 

Bảng 3. Danh mục máy móc xƣởng sản xuất 

STT Tên trang thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lƣợng 
% giá trị khấu 

hao còn lại 
Nguồn gốc 

3 Máy nghiền thủy lực (2,0 tấn/h) Cái 02 90 Đài Loan 
4 Máy nghiền đĩa (2,0 tấn/h) Cái 02 95 Đài Loan 
5 Giàn xeo giấy (0,2 tấn/h) Hệ thống 02 95 Đài Loan 
6 Lò hơi 6 tấn hơi/giờ Cái 02 90 Việt Nam 
7 Máy cuộn giấy (3 cuộn/h) Cái 02 95 Đài Loan 
8 Máy xúc Cái 01 95 Nhật Bản 
9 Máy mài dao Cái 01 95 Đài Loan 
10 Máy bơm Cái 10 90 Việt Nam 
11 Máy đánh màu Cái 01 90 Việt Nam 
12 Máy phát điện dự phòng 30KVA Cái 01 90 Việt Nam 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Sản phẩm của cơ sở gồm Giấy kraft thành phẩm: 1.500 tấn sản phẩm/năm  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nƣớc của cơ sở 

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu của cơ sở  

b. Nhu cầu nguyên nhiên vật liệu của cơ sở 

- Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất đối với hoạt động sản xuất của nhà máy:  

Bảng 4. Nhu cầu nguyên liệu phục vụ việc sản xuất tại cơ sở 

TT Nhiên liệu Quy mô sản 

phẩm 
Định mức 

 
Nguyên liệu tiêu thụ Nguồn gốc 
Tấn/năm Tấn/ngày  

Trƣờng hợp không sử dụng bột giấy nguyên liệu (Sản phẩm chất lƣợng trung bình) 

1 
Giấy bìa 

carton, giấy 

1.500 tấn 

Giấy kraft 
Q= (1,18 tấn nguyên 

liệu/1 tấn Giấy kraft 
1.770 59,0 

Các cơ sở thu 

mua phế liệu 
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học sinh nhập 

về để sản xuất 

Giấy kraft 

/năm thành phẩm)  trên địa bàn 

tỉnh 

Trƣờng hợp có sử dụng bột giấy nguyên liệu (Sản phẩm chất lƣợng cao) 

1 

Giấy bìa 

carton, giấy 

học sinh nhập 

về để sản xuất 

Giấy kraft 
(Chiếm 70%) 

1.500 tấn 

Giấy kraft 

/năm 

Q= (1,18 tấn nguyên 

liệu/1 tấn Giấy kraft 

thành phẩm)  
1.239 41,3 

Các cơ sở thu 

mua phế liệu 

trên địa bàn 
tỉnh 

1 
Bột giấy 

(Chiếm 30%) 

Q= (1,18 tấn nguyên 

liệu/1 tấn Giấy kraft 

thành phẩm)  
531 17,7 

Công ty Cổ 

phần giấy An 

Hoà, Công ty 
giấy Bãi 

Bằng,… 
 (Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại cơ sở) 

Bảng 5. Nhu cầu hóa chất phục vụ việc sản xuất tại cơ sở  

TT Hóa chất Định mức 
Hóa chất tiêu thụ Nguồn gốc  

Tấn/năm Tấn/ngày 
(Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại cơ sở) 

Bảng 6. Nhu cầu nhiên liệu phục vụ việc sản xuất tại cơ sở  

TT Nhiên liệu Định mức Nhiên liệu tiêu thụ Nguồn gốc 
Tấn/năm Tấn/ngày 

1 Củi cho lò hơi 
471,4 kg/tấn 

Giấy kraft 
thành phẩm 

707,1 1,94 
Hộ dân sản xuất 

lâm nghiệp tại địa 

phƣơng 

2 
Dầu DO chạy máy phát 

điện dự phòng 
- 3,2 0,032 

Cửa hàng xăng 

dầu tại địa phƣơng 
(Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại cơ sở) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện hiện trạng của cơ sở sử dụng vào các mục đích: Điện thắp 

sáng, điện dùng quạt, điện chạy máy bơm nƣớc, điện chay thiết bị giàn xeo, máy 

nghiền thủy lực, máy nghiền đĩa, máy cuộn lô tại xƣởng sản xuất Giấy kraft;…  

Bảng 7. Nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất 

STT Tên trang thiết bị 
Số lƣợng 

(Cái) 
Định mức 

(kW/h) 

Thời gian 

hoạt động 
(h) 

Nhu cầu sử 

dụng  
(kW) 

1 Máy nghiền thủy lực  1 9 4 36 
2 Máy nghiền đĩa  1 7,5 4 30 
3 Dây chuyền xeo giấy  2 5,5 24 264 
4 Máy cuộn giấy  2 1,1 24 52,8 
5 Máy bơm nƣớc  1 3,7 24 88,8 
6 Máy bơm bột  1 3,7 24 88,8 
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7 Máy bơm hóa chất  1 1,5 24 36 
8 Điện sinh hoạt - - - 20 

9 
Điện phục vụ hệ thống 

XLNT 
1  - -  145 

 Tổng    761,4 
                          (Nguồn: Trang thiết bị hiện trạng tại xưởng) 

Nguồn điện sử dụng đƣợc lấy từ trạm biến áp có tổng công suất 560 KVA tại cơ 

sở. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

4.3.1. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt  

Nƣớc cấp cho hoạt động sinh hoạt của công nhân viên (nƣớc rội nhà vệ sinh, 

nƣớc rửa tay chân, tắm). Theo TCVN 13606:2023 của Bộ xây dựng tiêu chuẩn về Cấp 

nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống và các công trình – Yêu cầu thiết kế và nhu cầu thực tế tại 

dự án, định mức nƣớc cấp cho mỗi ngƣời 100 lít/ngƣời.ngày đối với ngƣời ở lại và 60 

lít/ngƣời/ngày đối với công nhân làm việc theo ca. Lƣợng nƣớc cấp cho hoạt động sinh 

hoạt tại cơ sở là: 2 x 100 + 38 x 60 = 2,5 m3
/ngày.đêm 

Trong đó nƣớc cấp cho hoạt động dội nhà vệ sinh 1,0 m3
/ngày.đêm, nƣớc cấp 

cho tắm, rửa tay chân là 1,0 m3
/ngày.đêm, nƣớc cấp cho hoạt động nấu ăn là 

0,5m3
/ngày.đêm 

+ Nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt động sinh hoạt của công nhân: đƣợc lấy từ hệ 

thống nƣớc ngầm sau đó dẫn về bể lọc bằng vật liệu lọc (cát sỏi, đá, than hoạt tính…) 

trƣớc khi cấp vào 1 bể chứa nƣớc đặt tại cơ sở. 

+ Nguồn cấp nước cho sinh hoạt: 

Nước cấp tắm, rửa, dội nhà vệ sinh, nấu ăn: Đƣợc lấy từ hệ thống nƣớc ngầm 

sau đó dẫn về bể lọc bằng vật liệu lọc (cát sỏi, đá, than hoạt tính…) trƣớc khi cấp vào 

tec chứa nƣớc 5 m3 đặt trên nóc Nhà vệ sinh. Từ đây nƣớc đƣợc dẫn về khu nhà tắm, 

nhà vệ sinh để sử dụng.  

+ Nhu cầu sử dụng nước cho nồi hơi: Cơ sở sử dụng lò hơi có công suất 6 tấn 

hơi/h. 1 ngày lò hơi nƣớc vận hành 1 ca (8h). Lƣợng nƣớc sạch cung cấp cho 1 tấn hơi 

là 1,05 m3
. Nhƣ vậy lƣợng nƣớc sạch cần cấp là: 1,05 m3 x 6 tấn hơi/h x 8h = 50,4m3 

nƣớc/ngày. 

 - Nguồn cung cấp: Nƣớc cấp cho nồi hơi đƣợc lấy từ bể lƣu nƣớc sau hệ thống 

XLNT tập trung. 

- Lượng nước tưới cây và sân đường nội bộ:  

Diện tích sân đƣờng nội và cây xanh của cơ sở lần lƣợt là 2.424,5m2 và 547,27 

m2, số lần tƣới trong ngày là 01 lần. Vậy nhu cầu cần thiết là 2,8m3/ngày. 

+ Nguồn cấp nước: Đƣợc lấy từ nƣớc mặt sông Mã. 

- Lượng nước dùng cho cứu hỏa: 
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Lƣợng nƣớc chữa cháy đƣợc tính toán theo tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy 

(TCVN-7336:2003). Cụ thể đƣợc tính toán theo bảng:  

Bảng 8: Tính toán lƣợng nƣớc cấp cho chữa cháy 

 Nƣớc PCCC Thông số Ghi chú 

1 Nguy cơ cháy LH 
Phụ lục A - TCVN 

7336:2003 
 - Diện tích sàn xây dựng của cơ sở 2.145,9 TCVN 2622:1995 
 - l/s 2,5 TCVN 2622:1996 
 - Lưu lượng nước cc, m3/h 321,88  
 - H 0,5 TCVN 2622:1996 
 - Nước PCCC, m3 160,94  
6 Tổng lƣợng nƣớc PCCC  (m3) 160,94  - 

(Nguồn: Thuyết minh cơ sở) 
 - Nguồn cung cấp: Nƣớc cấp cho quá trình PCCC tại cơ sở đƣợc lấy từ 1 bể 

chứa nƣớc đặt tại cơ sở, nƣớc tại bể lƣu nƣớc sau hệ thống XLNT tập trung. Khi có sự 

cố xảy ra chủ đầu tƣ sẽ sử dụng nƣớc sông Mã để phục vụ PCCC. 

4.3.2. Nước cấp phục vụ cho nhu cầu sản xuất 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cho sản xuất: Chủ yếu phục vụ cho dây chuyền sản xuất 

Giấy kraft; đây là lƣợng nƣớc bổ sung vào các bể nghiền; nƣớc cấp công đoạn xeo 

giấy, rửa lƣới xeo 

Với định mức sử dụng 45m3/1 tấn sản phẩm giấy kraft. Nhu cầu nƣớc cấp cho 

hoạt động sản xuất tại cơ sở là 5 tấn sản phẩm/ngày x 45m3/ngày = 225m3/ngày 

Nước sạch cấp cho hoạt động sản xuất: Đƣợc lấy từ nguồn nƣớc sông Mã (cách 

15m) sau đó dẫn về bồn chứa nƣớc dung tích 20m3 và nƣớc tuần hoàn tái sử dụng sau 

quá trình XLNT tại cơ sở. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

a. Hiện trạng công tác BVMT tại địa phƣơng 

- Hiện tại rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Phú Nghiêm đƣợc thu gom bởi đơn vị 

vệ sinh môi trƣờng của địa phƣơng thu gom và vận chuyển về khu tập kết rác với tần 

suất 02 ngày/lần để đƣa đi xử lý theo quy định của pháp luật. Trong khu vực hiện tại 

vấn đề môi trƣờng đang đƣợc đảm bảo.  

- Chất thải nguy hại phát sinh từ các doanh nghiệp trên địa bàn nhƣ Hợp tác xã 

Hợp Phát, Hợp tác xã chế biến lâm sản Quan Hoá và Công ty TNHH Duyệt Cƣờng... 

đang đƣợc hợp đồng với các đơn vị chức năng nhƣ Công ty cổ phần môi trƣờng Nghi 

Sơn, Công ty TNHH Môi trƣờng Ngôi Sao Xanh... thu gom vận chuyển đi xử lý theo 

quy định. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên địa bàn xã Phú Nghiêm đƣợc thoát theo địa hình và 

độ dốc tự nhiên chảy về phía sông Mã. Sông Mã là con sông lớn nhất chảy qua tỉnh 

Thanh Hóa, đoạn qua khu vực dự án sông có chiều rộng 100m, đây là nguồn cung cấp 
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nƣớc chính phục vụ hoạt động sản xuất của dự án. Mức thay đổi dòng chảy trong năm 

trên dọc sông Mã lớn nhất tại huyện Cẩm Thủy. Lƣu lƣợng dòng chảy tháng IV 

(111m3/s) chỉ bằng 1/3 lƣu lƣợng bình quân năm (334 m
3/s) và bằng 1/7 lƣu lƣợng 

bình quân tháng lớn nhất (tháng VIII). Tổng lƣợng dòng chảy mùa lũ chiếm 65-80% 

tổng lƣợng dòng chảy năm. Hàng năm, sông Mã tải ra biển một lƣợng nƣớc 18 tỷ 

m3
/năm. Dòng chảy phân bố không đều. Vào mùa khô, tổng lƣợng dòng chảy chỉ có 

4,76 tỷ m3
, tƣơng đƣơng với 26% dòng chảy năm. Trong khi đó 4 tháng mùa lũ tổng 

lƣợng dòng chảy chiếm tới 74% tổng lƣợng dòng chảy năm. Tổng lƣợng nƣớc bình 

quân đầu ngƣời trên lƣu vực sông Mã là hơn 4.100 m
3
/ngƣời cao hơn mức đầy đủ 

(4.000m3
/năm) không nhiều tuy nhiên nếu xét tới yếu tố trên sông Mã có 22% dòng 

chảy từ nƣớc ngoài chảy vào thì chỉ tiêu trên giảm đi nhiều và vào mùa kiệt tổng lƣợng 

nƣớc bình quân đầu ngƣời trên lƣu vực sông Mã là 1.080 m3. 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ các hộ dân đƣợc xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, nƣớc 

thải từ các nhà máy, nhà xƣởng trên địa bàn xã đƣợc thu gom và xử lý đạt quy chuẩn 

về môi trƣờng trƣớc khi xả thải, riêng các dự án sản xuất Giấy kraft nƣớc thải đƣợc 

tuần hoàn sản xuất 100% không thải ra ngoài môi trƣờng.  

b. Tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở 

- Hình thức quản lý cơ sở: Chủ đầu tƣ tổ chức chỉ đạo thực hiện vận hành cơ sở 

theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nƣớc. 

- Nguồn nhân lực: Cơ sở sử dụng 40 cán bộ công nhân. Toàn bộ nhân lực phục 

vụ cơ sở đƣợc tuyển dụng là ngƣời trên địa bàn UBND huyện Quan Hoá. 

- Chế độ làm việc: 

+ Số ngày làm việc trong năm của các bộ phận: 7.200 giờ /năm (300 

ngày/năm). 

+ Số ngày làm việc trong tuần của các bộ phận : 06 ngày. 

+ Số giờ làm việc trong một ngày   : 24 tiếng (3 ca)  

+ Bảo vệ cơ sở  :24 tiếng (3 ca) 
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Dƣới đây là mô hình quản lý cơ sở đƣợc thể hiện qua sơ đồ nhƣ sau: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ quản lý chung của cơ sở 
  

Bộ phận 

hành 

chính 
2 ngƣời 

Bảo vệ 

(2 

ngƣời 
 

Công nhân 

xƣởng, thủ 

kho 
(30 ngƣời) 

1 Chủ tịch HĐQT 

1 Phó Chủ tịch HĐQT 

1 Quản đốc 

Khối an toàn 

lao động, 

BVMT, vệ sinh 

môi trƣờng 
 (3 ngƣời) 
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng 

Căn cứ theo Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tƣớng chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

2045.  

Căn cứ Điều 22, 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022  

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

Căn cứ Điều 10 Thông tu số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

Cơ sở đƣợc thực hiện tại  Bản Chăm, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá, tỉnh 

Thanh Hóa đã đƣợc UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hợp tác xã Hà Long ký hiệu số DI 

593424 ngày 24 tháng 05 năm 2023 với mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh. Do 

vậy dự án xây dựng trên khu đất đã đƣợc UBND tỉnh cho phép là phù hợp, đúng mục 

đích sử dụng. Ngoài ra, theo Quyết định phê duyệt quy hoạch của tỉnh Thanh Hóa – 

Khu vực thực hiện dự án có vị trí không thuộc vào vùng bảo vệ nghiêm ngặt nhƣng 

nằm trong vùng hạn chế phát thải thuộc hành lang bảo vệ tài nguyên nƣớc khu vực 

thƣợng lƣu các hệ thống sông lớn (sông Mã). Tuy nhiên, do cơ sở tuần hoàn tái sử 

dụng 100% nƣớc thải sản xuất sau xử lý vào mục đích sản xuất. Ngoài ra, ranh giới cơ 

sở nằm ngoài các mốc giới hành lang bảo về nguồn nƣớc sông Mã. 

Cơ sở phù hợp với Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Quan Hoá thời kỳ 

2021-2030. Phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Quan Hoá đƣợc phê 

duyệt tại Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 27/10/2022. 

Nhƣ vậy dự án đầu tƣ Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long, sản xuất giấy kraft 

công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm của Hợp tác xã Hà Long là phù hợp với định hƣớng 

phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa nói chung và của dự án nói riêng, góp phần tăng 

trƣởng kinh tế cho địa phƣơng, ổn định cuộc sống cho ngƣời dân xung quanh dự án. 

Và dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trƣờng.  

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Không thay đổi 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải 
1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 
Hợp tác xã Hà Long đã xây dựng công trình thu gom, thoát nƣớc mƣa và xử lý 

nƣớc thải riêng biệt theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trƣờng, cụ thể:  

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên mái các công trình đƣợc thu gom vào các mang nƣớc 
và dẫn bằng đƣờng ống PVC DN110 dài 20m đấu nối vào hệ thống rãnh thoát nƣớc 
mƣa quanh từng công trình trƣớc khi thoát ra sông Mã. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua công trình xây dựng, sân bê tông đƣợc dẫn theo rãnh 
thoát nƣớc (BxH)=(400x600)mm, thành rãnh làm bằng bê tông đá  M150#, láng đáy 

VXM M50# dày 10mm. Tấm đan nắp rãnh BTCT đá 1x2 M200#, Độ dốc rãnh thoát 
nƣớc i=0,3%. Trong rãnh thoát nƣớc có bố trí 02 hố ga kích thƣớc: (AxBxH)=( 
1000x1000x950)mm để lắng cặn nƣớc thải trƣớc khi thoát ra sông Mã. Tổng chiều dài 
rãnh thoát nƣớc mƣa tại cơ sở là 95m.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn qua khu vực bãi nguyên vật liệu: Khu vực bãi chứa 
nguyên vật liệu đƣợc tạo độ dốc i=0,05% đảm bảo khả năng tiêu thoát nƣớc, không bị 
ứ đọng sau đó chảy về 01 hố lắng kích thƣớc (AxBxH)=(1500x1500x1000)mm để 
lắng cặn trƣớc khi thoát ra sông Mã (Khoảng cách từ hố lắng đến sông Mã là 35m). 
Khu vực tiếp giáp bờ sông, chủ đầu tƣ tiến hành đắp bờ đất cao 0,3m để hạn chế nƣớc 
mƣa chảy tràn qua bãi nguyên liệu chảy trực tiếp ra sông Mã. 

Cơ sở có 01 điểm thoát nƣớc mƣa ra ngoài môi trƣờng có tọa độ X=2249159, 
Y=517890. 

- Quy trình vận hành tại điểm thoát nƣớc mƣa: Tự chảy tràn. 
- Sơ đồ quy trình thu gom thoát nƣớc mƣa: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước mưa 

Nƣớc mƣa chảy 

tràn trên mái 
Nƣớc mƣa chảy tràn trên 

sân đƣờng nội bộ  

PVC, DN  
110mm 

Tuyến mƣơng, rãnh thoát 

nƣớc BxL = 0,4 x 0,6m 

Hố ga 
BxLxH=1000x1000x950mm 

Sông Mã 

Nƣớc mƣa chảy tràn qua 

khu vực bãi chứa nguyên 

liệu  

Hố lắng 
BxLxH=1500x1500x1000mm 
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1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

1.2.1. Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt 

* Nước thải rửa tay chân, tắm rửa, giặt giũ:  

Nƣớc thải từ quá trình tắm giặt đƣợc thu gom qua hố ga có kích thƣớc 1,0mx 

1,0mx1,0m bằng đƣờng ống PVC D110 dài 10m trƣớc khi dẫn về hệ thống XLNT tập 

trung của cơ sở. 

* Nước từ các nhà vệ sinh 

Nƣớc thải từ hoạt động dội nhà vệ sinh từ 1 nhà vệ sinh đƣợc dẫn về 1 bể tự hoại 

3 ngăn đặt ngầm tƣơng ứng dƣới công trình nhà vệ sinh. Bể tự hoại có kích thƣớc D x 

R x C = 3m x 1,6m x 1,7m. Nƣớc thải sau xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ đƣợc dẫn 

sang hệ thống XLNT tập trung của cơ sở bằng đƣờng ống D110 dài 10m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Hình 4. Sơ đồ mạng lưới thu gom thoát nước thải 
1.2.2. Nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất 
- Nƣớc thải phát sinh từ dây chuyền sản xuất 225 m3

/ngày.đêm bao gồm: 

+ Nƣớc thải từ 02 dây chuyền xeo giấy đƣợc thu gom về mƣơng xây kích thƣớc 

BxL=200x300m phía cuối nhà xƣởng về hố ga kích thƣớc (AxBxH) = 

(2000x1200x1000)mm 

+ Toàn bộ nƣớc thải tại hố ga đƣợc dẫn theo đƣờng ống D200, dài 20m hiện 

trạng về trạm XLNT tập trung của cơ sở để xử lý đạt QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

(cột B3) trƣớc khi tuần hoàn, tái sử dụng cho công đoạn sản xuất.  

  

Nƣớc thải từ các nhà 

vệ sinh 

01 bể tự hoại 3 ngăn 
(V=8,2 m3 

Hệ thống XLNT tập 

trung 

Nƣớc thải rửa chân 

tay, tắm rửa, giặt giũ 

Hệ thống đƣờng ống 

D110 

Tuần hoàn tái sử dụng 

vào mục đích sản xuất 
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Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lƣới thu gom, thoát nƣớc thải: 

 
 
 
 

Hình 5. Sơ đồ phân dòng nước thải của cơ sở 
1.3. Xử lý nƣớc thải 

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

* Nước thải rửa tay chân, tắm rửa, giặt giũ:  

Nƣớc thải từ quá trình tắm giặt đƣợc lắng lọc qua hố ga có kích thƣớc 1,0mx 

1,0mx1,0m. 

* Nước từ các nhà vệ sinh 
Nƣớc thải từ hoạt động dội nhà vệ sinh từ 1 nhà vệ sinh đƣợc dẫn về bể tự hoại 3 

ngăn. Bể tự hoại có kích thƣớc D x R x C = 3,0m x 1,6m x 1,7m. 

Dƣới đây là sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Níc th¶i vµo

Ng¨n chøa vµ ph©n hñy

kþ khÝ Ng¨n l¾ng Ng¨n läc

Níc th¶i ra

 
Hình 7: Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại. 

Kết cấu của bể tự hoại: Đáy bể bằng BTCT Mác 250 dầy 25cm; tƣờng xây bằng 

gạch Tuynel dày 22cm, VXM Mác 100; trát tƣờng vữa Mác 150; nắp bằng BTCT dày 

20cm, VXMMác 250. 

Tính toán thể tích bể tự hoại  

Số lƣợng cán bộ công nhân viên của nhà máy là: 40 ngƣời. 

Lƣu lƣợng nƣớc thải nhà vệ sinh lớn nhất là: 1,25 m3
/ngày.đêm 

Theo “TCVN 10334:2014 về bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn 

dùng cho nhà vệ sinh” 

Công thức tính thể tích bể: V = Vƣớt + Vkhô 

Trong đó: Vƣ = Vn + Vb + Vt + Vv  

+ Vn là thể tích vùng tách cặn:  

Vn  = Qtn = N x q0 x tn/1000 = 100 x 1,25 x 1/1000 = 0,13 m3 

Thời gian lƣu nƣớc tn = 3h  

Tuần hoàn, tái sử dụng 

100% cho hoạt động 

sản xuất Giấy kraft 
 

Hệ thống 

XLNT tập 

trung 

Nƣớc thải từ dây 

chuyền sản xuất 
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+ Vb là thể tích vùng chứa cặn tƣơi, đang tham gia quá trình phân hủy:  

Vb = 0,5Ntb/1000 = 0,5 x 40 x 40/1000 = 0,8 m3 

Thời gian phân hủy cặn ở nhiệt độ 250C: tb = 40 ngày. 

+ Vt: Vùng lƣu giữ bùn đã phân hủy: Vt = rNT/1000  

Với     r: Lƣợng cặn đã phân hủy tích lũy 1 ngƣời trong 1 năm = 30l/ngƣời/năm. 

           T: Thời gian giữa 2 lần hút cặn: 1 năm 

Vt = 30 x 40 x 1/1000 = 1,2 m3 

+ Vv: Thể tích phần váng nổi: Vv = 0,4Vt = 0,4 m3 

=> Vƣ = 2,5 m3 

Vk : Thể tích phần lƣu không trên mặt nƣớc: Vk = 20% thể tích ƣớt = 0,5 m3 

Vậy thể tích bể tự hoại: V = Vƣớt + Vkhô = 3,03 m3. Hiện trạng, dƣới khu nhà vệ 

sinh cơ sở đã xây dựng 01 bể tự hoại dung tích 8,2m3 (Kích thƣớc 

BxLxH=3x1,6x1,7m) đẩm bảo cho quá trình xử lý nƣớc thải phát sinh tại cơ sở. 

Nƣớc thải sinh hoạt tại dự án sau khi xử lý sơ bộ bằng hố ga lắng và bể tự hoại 3 

ngăn sau đó dẫn về hệ thống XLNT tâp trung công suất 300m3
/ngày.đêm. 

Bảng 9. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật các công trình xử lý nƣớc thải và nƣớc 

mƣa chảy tràn 

STT Hạng mục Thông số kỹ thuật  
Nƣớc thải sinh hoạt 

1 Bể tự hoại - Gồm 1 bể: bể có dung tích 8,2m3, kích thƣớc BxLxH 
= 3m x 1,6m x 1,7m 
- Vật liệu: Bể xây 

3 Hố ga lắng - 1 bể thể tích 1,0 m3/bể; kích thƣớc bể: BxLxH = 
1,0x1,0x1,0 (m) 
- Vật liệu: Bể xây 

Nƣớc mƣa chảy tràn - Không qua khu vực bãi nguyên liệu 
+ Vật liệu: Mƣơng xây 
+ Kích thƣớc BxH=0,4x0,6m 
+ Chiều dài: 95 m 
+ Hố ga (AxBxH)=(1000x1000x950)mm: 02 cái 
- Qua bãi chứa nguyên vật liệu 
+ Hố lắng (AxBxH)=(1500x1500x1000)mm: 01 cái 

1.3.2. Trạm XLNT tập trung công suất 300 m3
/ngày.đêm 

Trạm XLNT tập trung đƣợc xây phía Bắc cơ sở, cách xa các công trình khác của 

cơ sở.  

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tƣ vấn và dịch vụ môi trƣờng VinaaGreen 

Đơn vị thi công, giám sát thi công: Hợp tác xã Hà Long 
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Quy trình công nghệ xử lý cụ thể nhƣ sau: 

 
 

 

 

 

 

.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 8. Quy trình công nghệ trạm XLNT tập trung 
Thuyết minh hệ thống XLNT của cơ sở: 

 Nƣớc thải từ quá trình xử lý khí thải 

Nƣớc thải từ bể xử lý khí thải của lò hơi đƣợc bơm về hệ thống XLNT tập trung 

qua đƣờng ống uPVC D21 vào bể điều hoà của hệ thống với tần suất 1 tháng/lần 

 Nƣớc thải xeo giấy, nƣớc thải sinh hoạt: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở gồm nƣớc thải nhà vệ sinh 

đƣợc xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn, nƣớc rửa tay chân, nhà tắm đƣợc dẫn qua rọ tách rác 

Nƣớc thải xeo giấy Nƣớc thải từ quá trình xử 
lý khí thải lò hơi 

Bể điều hòa 

Cụm bể phản ứng hoá lý 

Nƣớc thải sinh hoạt 

Bể hoá lý và lắng sơ bộ 1 Bể tự hoại, bể lắng 

Tuần hoàn lại sản xuất 

Bể chứa nƣớc tuần hoàn 
sản xuất 

  

Polyme, Phèn nhôm 

Cấp khí 
Bể hiếu khí 

Bể lắng  

Bể oxy hóa nâng cao  

Bể lắng hóa lý  

Bể chứa bùn 

Máy ép bùn 

Bể sự cố Nƣớc thải 

Bể hoá lý và lắng sơ bộ 2 

Bể trung gian 
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và hố ga lắng để tách cặn trƣớc khi dẫn về bể điều hòa của trạm XLNT tập trung của 

cơ sở để xử lý. 

- Nƣớc thải xeo giấy, rửa nguyên liệu: Nƣớc thải từ quá trình rửa nguyên liệu, 

nƣớc thải xeo giấy của cơ sở sẽ dẫn qua song chắn rác để giữ lại rác thô có khả năng 

làm ảnh hƣởng đến hoạt động xử lý nƣớc thải của cơ sở trong quá trình vận hành. 

Nƣớc thải sau khi qua song chắn rác sẽ chảy về bể điều hòa. 

- Bể điều hòa: Nƣớc thải sinh hoạt; nƣớc thải từ hoạt động xeo sẽ tự chảy vào bể 

điều hoà. Bể đƣợc sục khí liên tục đảo trộn đều cho nồng độ, lƣu lƣợng và pH ổn định. 

Khi nƣớc thải trong bể điều hoà đạt tới mức giới hạn dƣới bơm nƣớc thải khởi động 

cấp nƣớc thải vào bể phản ứng hóa lý.  

- Bể phản ứng hóa lý (bể keo tụ tạo bông):  

Tại ngăn keo tụ bơm định lƣợng cấp chất keo tụ phèn nhôm có nồng độ dung 

dịch 2,5%. Dƣới tác dụng của hệ thống cánh khuấy với tốc độ lớn đƣợc lắp đặt trong bể, 

các hóa chất đƣợc hòa trộn nhanh và đều vào trong nƣớc thải. Hóa chất keo tụ và các chất 

ô nhiễm trong nƣớc thải tiếp xúc, tƣơng tác với nhau, hình thành các bông cặn nhỏ li ti 

trên khắp diện tích và thể tích bể. Hỗn hợp nƣớc thải này tự chảy qua ngăn tạo bông. Tại 

bể keo tụ tạo bông, hóa chất trợ keo tụ Polyme với nồng độ dung dịch 0,03%. Dƣới tác 

dụng của hóa chất này và hệ thống motor cánh khuấy với tốc độ chậm, các bông cặn li ti 

từ ngăn phản ứng sẽ chuyển động, va chạm, dính kết và hình thành nên những bông cặn 

tại ngăn tạo bông có kích thƣớc và khối lƣợng lớn gấp nhiều lần các bông cặn ban đầu, tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình lắng ở bể lắng. 

- Bể lắng hóa lý: Nƣớc thải sau bể phản ứng hóa lý sẽ đƣợc dẫn sang bể lắng. 

Dƣới tác dụng trọng lực của cặn bùn đã tạo thành bông lắng xuống đáy thiết bị lắng, 

bùn lắng đƣợc xả định kỳ về bể chứa bùn. Nƣớc trong thu vào các máng thu ở phía 

trên chảy về bể hiếu khí để tiếp tục xử lý. 

- Bể hiếu khí: Nƣớc thải sau bể lắng hóa lý sẽ đƣợc bơm qua bể xử lý sinh học 

hiếu khí. Tại đây các chất hữu cơ trong nƣớc thải đƣợc các vi sinh hiếu khí phân hủy 

tiếp.  

Tại bể xử lý hiếu khí, oxy đƣợc cung cấp nhờ hệ thống phân phối khí lắp đặt 

dƣới đáy bể. Các chất hữu cơ trong nƣớc thải sẽ đƣợc các vi sinh vật sử dụng cho tổng 

hợp tế bào mới và giải phóng năng lƣợng. Quá trình tiêu thụ chất hữu cơ, chất dinh 

dƣỡng để tổng hợp tế bào mới đƣợc thể hiện bằng phƣơng trình dƣới đây: 

Chất hữu cơ + chất dinh dƣỡng + vi sinh vật + Oxy = vi sinh vật mới + CO2 + 
H2O 

Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, xảy ra phản ứng hô hấp nội sinh đối với tế 

bào già, có thể tóm tắt quá trình này nhƣ sau: 

Vi sinh vật (bùn hoạt tính)   +  O2 = Bùn trơ + CO2 + H2O + NH3 + năng lƣợng 
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Ngoài ra, nếu trong nƣớc thải có chứa Nitơ ở dạng Amoni – NH4
+ hoặc NH3 

chúng sẽ bị các chủng vi sinh vật Nitrosomonas và Nitrobacter Oxy hóa tạo thành 

Nitrit và cuối cùng thành Nitrat 

Sự phát triển hay chết đi của vi sinh vật và vi khuẩn đóng vai trò vô cùng quan 

trọng trong xử lý nƣớc thải tại bể này. 

- Bể lắng: Nƣớc thải sau bể hiếu khi sẽ đƣợc dẫn sang bể lắng. Dƣới tác dụng 

trọng lực của cặn bùn đã tạo thành bông lắng xuống đáy thiết bị lắng, bùn lắng đƣợc 

xả định kỳ về các bể chứa bùn. Nƣớc trong thu vào các máng thu ở phía trên chảy về 

bể oxy hóa nâng cao để tiếp tục xử lý. 

- Bể oxy hóa nâng cao: Xử lý oxy hóa bằng phƣơng pháp perozone 
Nƣớc bơm từ bể lắng sang bể oxy hóa nâng cao sẽ đƣợc châm H2O2 theo liều 

lƣợng cài đặt sẵn trong đƣờng ống với định mức 0,01 kg/m3 nƣớc thải. H2O2 có tác 
dụng khử màu của nƣớc thải để đảm bảo độ màu, độ đục của nƣớc thải đầu ra đạt 
QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột B3. Ngoài ra trong bể oxy hóa nâng cao chủ đầu tƣ 

bố trí máy sục khí ozone có hệ làm giàu oxy. H2O2 nồng độ từ 35% đến 50% cho khả 
năng oxi hóa rất mạnh, nƣớc Oxy già kết hợp cùng với oxy và ánh sáng mặt trời trực 
tiếp sẽ tạo ra các gốc oxy phản ứng có tác dụng khử trùng nƣớc an toàn ngăn sự tăng 

trở lại của BOD, COD, ổn định pH đặc biệt còn có khả năng tiêu diệt vi khuẩn nhƣ 
Cryptosporidium, ký sinh trùng, nấm, nấm mốc và các vi khuẩn khác khi duy trì nồng 
độ ozone tồn dƣ trong nƣớc là 0.3ppm trong thời gian tiếp xúc 3 phút.  

Nhờ khả năng oxy hóa - khử mạnh nên ozone có thể khử màu, khử mùi, khử 

trùng một cách hiệu quả. Nƣớc thải qua bể phân hủy ozone giảm đƣợc trên 90% hàm 

lƣợng COD, BOD, SS, … giảm trên 95% chỉ số Coliform, màu, mùi khó chịu, không 

phát sinh sản phẩm thứ cấp gây độc hại. 

- Bể chứa nƣớc tuần hoàn: Nƣớc sau bể oxy hóa nâng cao đƣợc dẫn sang bể 

chứa nƣớc tuần hoàn để tái sử dụng cho hoạt động sản xuất. 

- Bể chứa bùn: Bùn thải từ các bể lắng đƣợc thu gom vào bể chứa bùn, bùn lỏng 

sau đó đƣợc bơm lên máy ép bùn để tách bùn và nƣớc. Bùn sau ép đƣợc công nhân thu 

gom vào các bao chứa, nƣớc tách ra đƣợc đƣa về bể điều hòa của hệ thống XLNT tập 

trung. 
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Nước thải sản xuất 

Bảng 10. Tổng hợp kích thƣớc các bể của Hệ thống XLNT tập trung 

TT Hạng mục 
Dung tích 

xây dựng/bể 
(m3) 

Kích thƣớc xây dựng Kết cấu 

1 Bể hoá lý và lắng sơ bộ 
1 

72,1 
BxLxH = 
1,8mx26,7mx 1,5m 

Bê tông cốt 

thép 

2 
Bể hoá lý và lắng sơ bộ 

2 
72,1 

BxLxH = 
1,8mx26,7mx 1,5m 

Bê tông cốt 

thép 

4 
Bể điều hòa 

70,2 
BxLxH = 
4,06mx4,94mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

5 
Bể phản ứng hóa lý 

8,8 
BxLxH = 
4,06mx1,28mx 1,7m 

Bể xây gạch 

6 
Bể lắng hóa lý  

57,7 
BxLxH = 
4,06mx4,06mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

7 
Bể hiếu khí 

56,1 
BxLxH = 
4,06mx3,95mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

8 
Bể lắng sinh học  

37,9 
BxLxH = 
4,06mx2,67mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

9 Bể oxy hóa nâng cao 16,3 
BxLxH = 
2,0mx2,335mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

10 
Bể chứa nƣớc tuần 

hoàn tái sử dụng  
66,4 

BxLxH = 
4,06mx4,67mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

11 
Bể chứa bùn 1 

16,3 
BxLxH = 
2,0mx2,335mx 3,5m 

Bê tông cốt 

thép 

12 
Bể chứa bùn 2 

61,7 
BxLxH = 
4,06mx4,34mx 3,5m 

 

13 
Bể sự cố (2 bể) 

220 
BxLxH = 6,7mx5,5mx 
3,0m (Kích thƣớc mỗi 

bể) 

Bê tông cốt 

thép 

 (Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống XLNT tập trung của dự án) 

Bảng 11. Danh mục máy công trình trạm XLNT tập trung của cơ sở 

TT Nội dung Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lƣợng 
I Bể điều hòa     
1 Song chắn rác Dạng thô, dạng tinh trong dòng nƣớc thải Bộ 1 

2 
Máy bơm nƣớc 
thải  

- Lƣu lƣợng : 1,2 - 12 m3/h 
- Cột áp : 1,3 - 6,1 m 
- Công suất motor : 0.22 KW/ 1 
phase/220V/50 Hz  
- Xuất xứ : Italia hoặc tƣơng đƣơng 

Cái 2 

II Bể phản ứng hoá lý (keo tụ, tạo bông) cái 1 
1 Bồn nhựa chứa Dung tích 0,7 m3 Chiếc 3 
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Phèn nhôm Chất liệu: Nhựa 3 lớp 

2 Bơm định  lƣợng 

- Điện áp: 1pha/220V/50Hz 
- Model: BL-20 
- Lƣu lƣợng: Q = 150 lít/h 
- Cột áp: H = 0,5 bar 
- Điện áp: 1pha/220V/50Hz 
- Kiểu bơm màng điện từ 

Chiếc 3 

3 
Động cơ khuấy 

pha hóa chất 

- Tốc độ: 60 vòng/phút 
- Điện áp: 0,4 kW,  
- Giá đỡ + cánh khuấy 

Chiếc 3 

4 
Động cơ khấy 

trong bể phản ứng 

- Tốc độ: 100 - 150 vòng/phút 
- Điện áp: 2,2 kW 
- Giá đỡ + cánh khuấy 

Chiếc 3 

III 
Cụm Bể lắng hóa 

lý  
     

1 Bơm bùn thải 
Công suất: 0,4 kW 

Chiếc 4 
Lƣu lƣợng: 3 - 5 m3

/giờ 

2 Thiết bị kèm theo 
- Ống lắng trung tâm, máng răng cƣa 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Quy cách: inox 

Hệ 

thống 
4 

VII Bể hiếu khí    

1 
Máy bơm nƣớc 

thải  

- Lƣu lƣợng : 1,2 - 12 m3/h 
- Cột áp : 1,3 - 6,1m 
- Công suất motor : 0.22 KW/1 phase/220V/50 
Hz  
- Xuất xứ : Italia hoặc tƣơng đƣơng 

Chiếc 2 

2 
Giàn ống phân 

phối khí 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Quy cách: PPR 

Hệ 

thống 
1 

IV Bể lắng sinh học    

1 Bơm bùn thải 
Công suất: 0,4 kW 

Chiếc 1 
Lƣu lƣợng: 3 - 5 m3/giờ 

2 Thiết bị kèm theo 
- Ống lắng trung tâm, máng răng cƣa 
- Xuất xứ: Việt Nam 
- Quy cách: inox 

 1 

V Bể oxy hóa nâng cao   

1 Thiết bị kèm theo 

- Máy bơm H2O2  Chiếc 1 
- Bồn chứa H2O2 
+ Bồn nhựa dạng  đứng màu xanh 
+ Dung tích 1,0m3 

Chiếc 1 

- Giàn ống phân phối khí 
+ Xuất xứ: Việt Nam 
+ Quy cách: PPR 

Hệ 

thống 
1 

- Đĩa sục khí 
+Moddel : PermaCapCoarse3/4”Dạng đĩa tròn 
+ Loại : Diffuser bọt khí mịn 
+ Vật liệu : EPDM 
+ Nhà sản xuất : Heywell – Đài loan hoặc 

Cái 30 



 

29 

tƣơng đƣơng 
- Máy cấp ozon 
+ Model: D30-S 
+ Nồng độ ozon: ≥85g/m3 
+ Lƣu lƣợng khí oxy: 5-6 l/phút 
+ Sản lƣợng: 30g/h 

Hệ 

thống 
2 

VI Bể chứa nƣớc tuần hoàn     

1 
Máy bơm nƣớc 

thải  

- Lƣu lƣợng : 1,2 - 12 m3/h 
- Cột áp : 1,3 - 6,1m 
- Công suất motor : 0.22 KW/1 phase/220V/50 
Hz  
- Xuất xứ : Italia hoặc tƣơng đƣơng 

Chiếc 2 

3. Quy trình vận hành hệ thống  

a. Công tác kiểm tra, chuẩn bị trước vận hành 

- Kiểm tra các thiết bị sử dụng điện: Kiểm tra toàn bộ các thiết bị sử dụng điện 

trong hệ thống xử lý nƣớc thải, đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt. 

+ Kiểm tra Bơm chìm: Bật máy kiểm tra tình trạng hoạt động đảm bảo bơm 

nƣớc và không có tiếng ồn bất thƣờng. 

+ Kiểm tra Bơm đặt cạn: Bật máy kiểm tra tình trạng hoạt động đảm bảo không 

bị tụt nƣớc, bơm đƣợc nƣớc và không có tiếng ồn bất thƣờng. 

+ Kiểm tra máy thổi khí: Mở hết các van máy thổi khí, bật máy thổi khí kiểm tra 

đảm bảo không có tiếng ồn bất thƣờng. 

+ Kiểm tra mực nƣớc trong các bể. 

+ Kiểm tra độ nhạy của các van phao. 

+ Kiểm tra các thiết bị đang sửa chữa đã hoàn thành chƣa. 

- Xác nhận thành phần dòng thải 

+ Đảm bảo trạm xử lý đúng theo công suất thiết kế 

+ Kiểm tra bằng trực quan: Nƣớc dẫn vào hệ thống: Màu sắc, mùi, độ đục, lƣợng 

váng dầu trên bề mặt 

b.  ận hành hệ thống. 

Bƣớc 1: Mở các van nƣớc, van khí trên đƣờng ống đẩy bơm nƣớc và máy thổi khí 

Bƣớc 2: Cấp điện cho hệ thống 

Bƣớc 3: Bật tất cả các attomat trong tủ điện. 

Bƣớc 4: Chuyển công tắc điều khiển tổng sang chế độ ON. 

Bƣớc 5: Chuyển tất cả các công tắc ON/OF sang chế độ ON. 

Bƣớc 6: Xác nhận các giá trị cài đặt. 

c. Chế độ vận hành của công trình: 3 ca (24h/ngày.đêm) 

1.3.3. Nhu cầu sử dụng điện năng, hóa chất 

- Định mức tiêu hao điện năng: 145 kWh/ngày 
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- Nhu cầu sử dụng hóa chất: 

Bảng 12. Hóa chất phục vụ hệ thống XLNT tập trung 

TT Nhiên liệu Định mức Nhiên liệu tiêu thụ Nguồn gốc 

1 Phèn nhôm Al2(SO4)3 
0,4 

(kg/m3 nƣớc thải) 
0,0988 

tấn/ngày 
29,64 

tấn/năm 
Công ty cổ phần 

hóa chất Việt Trì 

2 Polyme  
2,0 

(g/m3 nƣớc thải) 
0,0005 

tấn/ngày 
0,15 

tấn/năm 
Công ty cổ phần 

hóa chất Việt Trì 

Một số hình ảnh về hệ thống XLNT tập trung 

  

  
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

a. Thông số kỹ thuật của công trình xử lý khí thải đã xây lắp 
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Bảng 13. Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật các công trình xử lý khí thải đã 

xây lắp tại cơ sở 

TT Thiết bị Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 
Bể nƣớc xử 

lý khí thải 01 
- Vật liệu: Xây gạch trát VXM 
- Kích thƣớc BxLxH=2,6x4,2x2,1m. 
- Vị trí lắp đặt: Khu nhà lò hơi 

2 

Quạt hút 

01 

- Nguồn cung cấp: Công ty chế tạo điện máy Việt Nam – 
Đài Loan 
- Kết cấu: 3k 160S4 – 3 pha cấp F. Tốc độ vòng quay 

1400 vòng/phút 
Công suất: quạt hút 12.000 m3/h 

3 
Ống thoát 

khí 
01 

- DxH=0,6x12m. 
Vật liệu: Thép không gỉ 

 (Nguồn: Số liệu thống kê thực tế tại cơ sở) 

b. Công nghệ của hệ thống xử lý bụi lò hơi và dây chuyền xeo giấy 

- Công nghệ xử lý khí thải từ khu vực lò hơi tại cơ sở cụ thể nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 15. Quy trình công nghệ của hệ thống xử lý khí thải lò hơi nƣớc tại nhà máy 

Thuyết minh công nghệ 

Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là củi mua từ các hộ dân trên địa bàn. Khí thải phát 

sinh từ quá trình đốt nhiên liệu cấp nhiệt cho lò hơi nƣớc là CO; SO2, NO2, tro bụi sẽ 

đƣợc quạt hút có công suất 12.000m3/h dẫn qua bể nƣớc rửa khí có thể tích 22,9m3 

kích thƣớc BxLxH=2,6x4,2x2,1m. Cơ chế hoạt động của bể rửa bụi dựa vào việc sử 

dụng nƣớc có bổ sung chất hấp thụ là nƣớc vôi trong Ca(OH)2 để làm ẩm dòng khí thải 

và xử lý khí thải. Dòng khí thải chứa các hạt bụi và chất hữu cơ sẽ đƣợc đƣa qua các 

vùng chứa nƣớc. Các hạt bụi và chất hữu cơ sẽ bám vào bề mặt của nƣớc giúp tách 

khỏi dòng khí thải. Cán bộ quản lý hệ thống xử lý khí thải của dự án 3 ngày/lần sẽ bổ 

sung Ca(OH)2 để đảm bảo hiệu quả của xử lý khí thải.  

Ca(OH)2 + SO2  → CaSO3. 1/2 H2O↓+1/2H2O 

CaSO3.1/2H2O + 1/2 O2 + 3/2H2O →  CaSO4.2H2O↓ 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O 

Ca(OH)2 + 2NO2 + 1/2 O2 = Ca(NO3)2 + H2O 

Khí thải sau đó đƣợc thải ra môi trƣờng qua ống khói D400 có chiều cao 20m. 

Khí thải lò 

hơi 
Bể nƣớc rửa 

khí  
Ống khói 

Nƣớc vôi trong 

Ca(OH)2  

Quạt hút 
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Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng các biện pháp: 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng, kiểm định các thiết bị quạt hút đảm bảo các 

thiết bị hoạt động tốt. 

- Xƣởng gia đƣợc thiết kế thông thoáng, sử dụng vật liệu chống nóng, lắp đặt hệ 

thống thông gió tự nhiên theo yêu cầu vệ sinh công nghiệp. Sử dụng hệ thống các cửa 

thông gió xung quanh tƣờng nhà xƣởng để thông gió và giảm thiểu bụi lơ lửng trong 

nhà xƣởng. Không khí đƣợc trao đổi liên tục, thông thoáng nhờ hệ thống thông gió tự 

nhiên. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân nhƣ: khẩu 

trang, quàn áo bảo hộ, kính, giầy, mũ... với số lƣợng 2 bộ/ngƣời/năm. Với số lƣợng 

CBCNV tại cơ sở là 40 ngƣời, mỗi năm cần trang bị 80 bộ BHLĐ. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải, nạo vét định kỳ 

tránh tình trạng tắc nghẽn, vỡ đƣờng ống làm phát sinh mùi hôi thối 

- Bùn cặn phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải…. Hợp đồng với đơn vị có chức 

năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Duy trì diện tích cây xanh đảm bảo theo quy hoạch đƣợc phê duyệt. 

Một số hình ảnh về hệ thống XLKT 

 
 

 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động do máy phát điện dự phòng 

- Chủ đầu tƣ bố trí máy phát điện dự phòng có công suất 100KVA nằm phía Tây 

cơ sở tại khu vực nhà kho, cách xa khu nhà xƣởng sản xuất, nhà điều hành đảm bảo khí từ 

máy phát điện dự phòng không làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân sản xuất tại 

xƣởng sản xuất và quá trình nghỉ ngơi. 

- Chỉ sử dụng máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện xảy ra. 

- Định kỳ bảo trì, bảo dƣỡng máy phát điện dự phòng 

- Sử dụng nhiên liệu đảm bảo tiêu chuẩn khí thải theo “Quyết định số 
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249/2005/QĐ – TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tƣớng Chính phủ về quy định lộ trình 

áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ” Trong 

đó, % thể tích của khí CO trong khí thải không đƣợc vƣợt quá 4,5% 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: Cơ sở có 01 bảo vệ làm việc, nghỉ 

tại dự án định mức phát thải sinh hoạt là 1,0 kg/ngƣời/ngày.đêm. Đối với 39 cán bộ 

công nhân viên làm việc theo ca lƣợng chất thải phát sinh là 0,5 kg/ngƣời/ngày. Vậy 

lƣợng chất thải phát sinh là 20,5 kg/ngày tƣơng đƣơng 6,15 tấn/năm. 

- Tại khu vực nhà điều hành, nhà xƣởng bố trí 03 thùng đựng rác thải sinh hoạt 

có thể tích 100 lit/thùng (01 thùng chứa chất thải hữu cơ, 01 thùng chứa chá thải vô cơ 

và 01 thùng chứa chất thải khác) để chứa rác thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên.  Hợp 

đồng với đơn vị chức năng tới thu gom, đem đi xử lý theo quy định. 

3.2. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn sản xuất 

* Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sản xuất 

- Tro từ lò đốt: Độ tro của củi chiếm tỷ lệ 2,0% nguyên liệu, cơ sở 1 ngày sử 

dụng 3,77 tấn nguyên liệu để đốt lò hơi Giấy kraft tƣơng ứng lƣợng tro thải phát sinh 

là 75 kg/ngày tƣơng đƣơng 22.500 kg/năm đƣợc thu gom, đƣa về bể chứa tro có dung 

tích 12,0m3 (kích thƣớc DxRxS = 3,0x2,0x2,0m) và đƣợc phun nƣớc làm nguội với 

mục đích phòng chống cháy nổ, bể đƣợc xây tƣờng gạch trát vữa xi măng M100, mái 

lợp tôn sau đó cung cấp cho ngƣời dân trong khu vực sử dụng làm phân bón, khối 

lƣợng thừa đƣợc thu gom xử lý cùng chất thải rắn thông thƣờng.  

- Giấy kraft rách: Lƣợng chất thải này chiếm 0,05% lƣợng sản phẩm tạo ra 

tƣơng ứng 0,004 tấn/ngày (1,2 tấn/năm) đƣợc tận thu làm nguyên liệu đầu vào sản 

xuất. 

- Các loại bùn thải: 

Quá trình xử lý nƣớc thải bằng bất kỳ phƣơng pháp nào cũng tạo nên một lƣợng 

cặn đáng kể chiếm khoảng 0,01% tổng lƣu lƣợng nƣớc thải. Lƣợng cặn phát sinh từ 

các công trình xử lý môi trƣờng tối đa là: 246,16 x 0,01% x 300 ngày = 7,41 m3
/năm  

11,1 tấn/năm = 11.100 kg/năm (bùn thải có tỷ trọng trung bình 1,5 tấn/m3) 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ công đoạn ngâm ủ: Đƣợc thu gom về bể chứa sau 

đó đƣợc bơm lên máy ép bùn để tách bùn và nƣớc. Bùn sau ép đƣợc công nhân thu gom 

và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý cùng chất thải thông thƣờng, nƣớc tách ra 

đƣợc đƣa về bể điều hòa của hệ thống XLNT tập trung. 

+ Đối với bùn thải phát sinh từ hệ thống XLNT tập trung: Đƣợc thu gom về bể 

chứa sau đó đƣợc bơm lên máy ép bùn để tách bùn và nƣớc. Bùn sau ép đƣợc công nhân 

thu gom và tận dụng làm nhiên liệu đốt, nƣớc tách ra đƣợc đƣa về bể điều hòa của hệ 

thống XLNT tập trung. 
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+ Đối với bùn cặn thải từ quá trình vệ sinh công nghiệp khác đƣợc chủ đầu tƣ 

thu gom và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý cùng chất thải thông thƣờng. 

Chủ đầu tƣ xây dựng kho chứa chất thải có diện tích 9,0m2 (Kích thƣớc 

BxL=3,0x3,0m) tại khu vực nhà điều hành của hệ thống XLNT tập trung để lƣu chứa 

toàn bộ chất thải công nghiệp phát sinh tại dự án. 

Một số hình ảnh về công trình, thiết bị thu gom chất thải thải rắn 

Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 
 

Máy ép bùn 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Toàn bộ lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại xƣởng đƣợc thu gom và phân loại 

ngay tại nguồn, sau đó đƣa về kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 9,0m2 (Kích 

thƣớc BxL=3,0x3,0m) kho đƣợc xây tƣờng gạch và láng nền vữa xi măng chống thấm, 

tƣờng xây gạch cao khoảng 2,3m, mái đổ bê tông, có gờ cao tránh chảy tràn chất thải 

dạng lỏng, bên ngoài có biển tên “Kho chất thải nguy hại”. Trong kho bố trí 07 thùng 

chứa có thể tích 200lit/thùng, thùng kín, có nắp đậy, dán nhãn cụ thể nhóm loại chất 

thải nguy hại theo từng mã riêng biệt đƣợc trình bày cụ thể trong sau:  

Bảng 14. Khối lƣợng CTNH phát sinh tại cơ sở 

STT Tên CTNH 

Trạng thái tồn 

tại Mã CTNH Số lƣợng 

(kg/năm) 
Rắn Lỏng Bùn 

1 Bóng đèn huỳnh quang x     16 01 06 3 

2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn thải khác 
  x   17 02 04 20 

3 
Bao bì mềm có chứa hoặc nhiễm 

các thành phần nguy hại 
x     18 01 01 15 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại x   18 01 02 20 

5 Giẻ lau dính dầu mỡ thải x     18 02 01 15 

6 
Hóa chất vô cơ thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy hại 
x   19 05 03 2 
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(trừ các mã nêu trên tại nhóm mã 

(02, 13, 14 và 15) 

7 Pin, ắc quy chì thải x     19 06 01 5 

 Tổng     80 
Ngoài ra, trong kho bố trí 01 phuy chứa cát dung tích 200 lít  sử dụng làm vật 

liệu thấm khi xảy ra sự cố chất thải nguy hại dạng lỏng đổ tràn ra ngoài. Định kỳ, hợp 

đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định. Vỏ thùng đựng hóa chất 

đƣợc thu gom và lƣu giữ tại nhà kho lƣu giữ CTNH sau đó trả lại cho đơn vị cung cấp 

theo hợp đồng kinh tế.   

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Các nguồn phát sinh tiến ồn cao tại cơ sở gồm: 

+ Máy băm dăm luồng, hệ thống máy nghiền, máy bơm, động cơ giàn xeo giấy, 

máy cuộn giấy, quạt gió của khu vực sản xuất Giấy kraft 

+ Máy thổi khí, máy bơm của hệ thống xử lý nƣớc thải (Hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung) 

+ Máy phát điện dự phòng 

-  Chủ đầu tƣ tiến hành bảo dƣỡng kiểm tra máy móc của cơ sở theo đúng định 

kỳ 1 năm 2 lần vào tháng 03 và tháng 09 hàng năm. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay thế dầu mỡ bôi trơn để 

giảm thiểu độ rung. 

- Kê đệm cao su tại các điểm tiếp xúc giữa máy thổi khí, động cơ, máy bơm và 

sàn đặt máy phát điện dự phòng để giảm tiếng ồn và giảm độ rung. Bố trí khoảng cách 

các thiết bị gây ồn hợp lý. 

- Chỉ vận hành máy phát điện dự phòng khi xảy ra tình trạng mất diện 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm nút tai, mũ, khẩu trang… để 

tránh ồn làm ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân. 

- Vào giờ nghỉ ca tiến hành tắt thiết bị sản xuất. 

- Bố trí thời gian nghỉ giữa ca cho công nhân, tránh để tiếng ồn, độ rung, áp lực 

công việc làm ảnh hƣởng đến sức khỏe công nhân 30 phút nghỉ giải lao/4 giờ làm việc. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận hành: 

6.1. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hƣ hỏng hệ thống xử lý nƣớc thải: 
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- Đối với hệ thống xử lý nƣớc thải: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đối với khu vực Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

+ Khi xảy ra sự cố chủ đầu tƣ sẽ dùng bơm hút hết nƣớc trong hồ ra sau đó bơm 

toàn bộ nƣớc thải từ dây chuyển sản xuất cùng nƣớc thải trong các bể gặp sự cố về. Bể 

sự cố đƣợc kè bê tông thành và đáy, có dung tích 220 m
3
 và đảm bào khả năng lƣu 

chứa nƣớc thải phát sinh tại cơ sở trong 1,0 ngày. Sau khi sửa chữa, khắc phục sự cố 

xong chủ đầu tƣ sử dụng bơm để bơm toàn bộ lƣợng nƣớc thải lƣu chứa từ bể sự cố về 

bể điều hòa của hệ thống XLNT tập trung để xử lý trƣớc khi tuần hoàn toàn bộ vào 

mục đích sản xuất. 

+ Tiến hành kiểm tra các máy móc, thiết bị, kết cấu bể gặp sự cố để kịp thời sửa 

chữa. Các sự cố và cách khắc phục đƣợc thể hiện cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 15. Tóm tắt các sự cố xảy ra trong quá trình XLNT và cách khắc phục 

Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Tủ điện 

Cháy, chập pha Do chập mạch Tắt khẩn khi xảy ra chập pha 

Cháy thiết bị 
Bơm, khuấy bị kẹt rác, 

mất pha. 

Tắt thiết bị, đo điện, nếu bình 

thƣờng, bật thiết bị trở lại và đo 

dòng hoạt động, điều chỉnh role 

nhiệt thích hợp 

  
Nên chỉnh role nhiệt gần đúng giá 

trị thực tế vận hành để bảo vệ 

thiết bị. 

Bơm chìm 

Bơm hoạt động 

nhƣng không lên 

nƣớc hoặc lên yếu 

Bơm ngƣợc chiều Đổi pha và kiểm tra dòng Ampe 

Nghẹt rác Vệ sinh bơm 

Bơm không hoạt 

động 
Cháy bơm, mất pha, 

CB tắt hoặc quá dòng. 
Kiểm tra và sửa chữa, thay thế 

Hệ thống 

XLNT tập 

trung 
công suất 

300m3 

/ng.đ 

Bể chứa 

nƣớc sự 

cố 

Nƣớc thải 

Nghiền bột 

Xeo giấy 

Khu vực sản xuất 

Bể chứa nguyên 

liệu lên giàn xeo 

Nguyên liệu 

Bơm 

tuần 

hoàn 
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Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Khắc phục 

Nhảy role nhiệt và 
báo lỗi 

Dòng định mức nhỏ 

hơn công suất bơm 
Tăng giá trị trên role nhiệt 

Bơm ngƣợc chiều Đổi pha 
Nghẹt rác, đóng van 

hoặc đƣờng ống hỏng 
Kiểm tra các van đã mở chƣa, vệ 

sinh bơm thƣờng xuyên 
Khuấy 

chìm 
Không xáo trộn 

mạnh 
Khuấy ngƣợc chiều Đổi pha 

Không hoạt động Cháy hoặc quá nhiệt Kiểm tra và khắc phục 
Khuấy hóa 

chất, gạt 

bùn 
Không hoạt động Cháy hoặc quá nhiệt 

Kiểm tra, đo dòng Ampe, điều 

chỉnh role nhiệt. 
Thay thế nếu hỏng 

Máy thổi 

khí 

Phát tiếng ồn lớn 
Chạy ngƣợc chiều Đổi pha 

Khô dầu mỡ Bổ sung dầu mỡ 
Hỏng bạc đạn Thay bạc đạn 

Sục khí yếu 
Ngƣợc chiều Đổi pha 

Hỏng van Kiểm tra van và thay thế 

Không hoạt động 
Máy hỏng Thay thế hoặc sửa chữa 

Quá dòng 
Kiểm tra toàn bộ máy và điều 

chỉnh role nhiệt nếu cần thiết. 
Van điện Van đóng khi 

công tắc đã mở 
Cháy van Sửa chữa hoặc thay thế 

Phao điện Đóng mở không 

đúng thực tế 
Phao hỏng Thay phao 

+ Nƣớc thải sau xử lý không đạt QCCP tuần hoàn, tái sử dụng phải quay trở lại 

hệ thống xử lý để xử lý lại. Trong trƣờng hợp nghiêm trọng, cần khắc phục trạm 

XLNT trong thời gian dài sẽ tiến hành dừng hoạt động của cơ sở để khắc phục, sửa 

chữa mới đi vào hoạt động lại.  

- Đối với khu vực sản xuất  

+ Khu vực nghiền: Khi bể nghiền bột gặp sự cố sẽ tiến hành dừng máy, đóng van 

cấp và xả. Nƣớc và bột giấy trong bể nghiền sẽ đƣợc bơm hồi lƣu về bể chứa nguyên 

liệu lên giàn xeo. Sau đó tiến hành sửa chữa máy móc đảm bảo trƣớc khi vận hành lại. 

+ Khu vực xeo giấy: Khi hệ thống xeo giấy gặp sự cố, cán bộ vận hành tiến hành 

dừng hoạt động của máy, đóng các van cấp bột xeo. Nƣớc xeo giấy trên dây chuyền sẽ 

đƣợc bơm hồi lƣu về bể chứa nguyên liệu lên giàn xeo. Sau đó tiến hành sửa chữa máy 

móc đảm bảo trƣớc khi vận hành lại. 

6.2. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do hƣ hỏng hệ thống xử lý khí thải: 

- Lập bảng ghi chú các sự cố lò hơi có thể xảy ra trong quá trình vận hành lò và 

phƣơng pháp xử lý. Bảng này sẽ đƣợc treo tại xƣởng đặt lò hơi để đảm bảo an toàn cho 

quá trình sử dụng.  
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- Công tác duy trì lò hơi: Định kỳ kiểm tra lò hơi. Chú ý các loại van, đƣờng 

ống có hiện tƣợng rò rỉ không. Từ 3 đến 6 tháng vận hành phải ngƣng lò kiểm tra sữa 

chữa toàn diện, kết hợp vệ sinh cho lò. 

 - Thƣờng xuyên kiểm tra quạt hút và ống thoát khí dây chuyền xeo giấy đảm 

bảo các thiết bị hoạt động tốt, không bị rò rỉ, nứt vỡ. Định kỳ 3 tháng/lần tiến hành bảo 

dƣỡng cho thiết bị. 

 - Khi xảy ra sự cố lò hơi cần tiến hành các công tác sau: 

+ Tạm dừng tiếp nhiên liệu vào lò đốt 

+ Đóng cửa lò 

+ Kiểm tra, sửa chữa, thay các thiết bị công quạt hút, đƣờng ống dẫn khí 

+ Vận hành lại hệ thống khi các sự cố đã đƣợc khắc phục 

6.3. Biện pháp giảm thiểu sự cố, rủi ro do các sự cố khác: 

a. Phƣơng án phòng ngừa rủi ro, sự cố do cháy nổ 

Chủ đầu tƣ tự nhận thức ngành sản xuất của đơn vị sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng 

nghiêm trọng khi để xảy ra sự cố do đó ngay trong giai đoạn xây dựng chủ đầu tƣ đã 

nghiêm chỉnh áp dụng biện pháp phòng chống cháy nổ nhằm hạn chế rủi ro về sự cố 

cháy nổ gây ra trong quá trình hoạt động của nhà máy cụ thể nhƣ sau: 

- Đƣờng giao thông thiết kế chạy xung quanh các nhà xƣởng của cơ sở, đảm bảo 

chiều rộng bề mặt đƣờng đảm bảo cho các xe PCCC di chuyển. Chiều rộng mặt cắt 

đƣờng giao động 7-15m. 

- Nghiêm cấm cán bộ công nhân viên nhà mát hút thuốc khu vực dễ cháy 

(xƣởng sản xuất, kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho chất thải nguy hại, văn phòng 

làm việc …). Quy hoạch phòng hút thuốc trong nhà ăn để phục vụ công nhân. 

- Định kỳ 1 năm 2 lần sẽ tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị, giám sát các 

thông số kỹ thuật. Tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ sẽ gắn biển hiệu lệnh PCCC. 

Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt. Các phƣơng tiện chữa cháy 

đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện, tránh tình trạng quá tải trên đƣờng dây, 

hiện tƣợng chập cháy điện xảy ra. Các thiết bị điện sẽ đƣợc duy trì ở điều kiện an toàn, 

ngăn ngừa khả năng phát tia lửa điện ở các thiệt bị, dụng cụ điện ở các khu vực gây 

nguy hiểm (kho nguyên liệu, kho thành phẩm, xƣởng sản xuất, kho chứa CTNH). 

- Phối hợp cảnh sát PCCC tổ chức huấn luyện, tuyên truyền, hƣớng dẫn PCCC 

định kỳ cho nhân viên. 

- Bố trí thiết bị PCCC tại khu vực cơ sở: 

Bảng 16. Số lƣợng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

TT Tên thiết bị PCCC 
Đơn 

vị 

Hạng mục công trình tại dự án 
Xƣởng  sản 

xuất 
Nhà kho 
chất thải 

Nhà diều 

hành 
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TT Tên thiết bị PCCC 
Đơn 

vị 

Hạng mục công trình tại dự án 
Xƣởng  sản 

xuất 
Nhà kho 
chất thải 

Nhà diều 

hành 

1 
Hộp đựng 3 bình 

0,6x0,35x0,18 
Bình 
bột 

4 2 2 

2 Bình chữa cháy CO2–MT3 Bình  8 2 2 
3 Bình chữa cháy MFZ4 Cái 8 2 2 

4 
Bảng nội quy, tiêu lệnh 

chữa cháy 
Bộ 1 1 1 

5 Vòi cứu hỏa chữa cháy Cái 1 1 1 

6 
Trụ nƣớc chữa cháy ngoài 

nhà 
Chiếc 1 1 1 

7 Họng tiếp nƣớc chữa cháy Chiếc 2 2 2 
8 Máy bơm nƣớc chữa cháy Cái 1 1 1 
9 Máy bơm bù áp Cái 1 1 1 
         (Nguồn: Hiện trạng cơ sở) 

b. Biện pháp phòng chống sự cổ rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Xƣởng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

theo hƣớng dẫn tại Thông tƣ 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Công Thƣơng. 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất: 
- Đối với nhà xƣởng, nhà kho, chủ cơ sở thực hiện các biện pháp sau: 

+ Lắp đặt nội quy, biển cảnh báo; Khu vực xƣởng, nhà kho luôn khô ráo, thoáng 

khí, không thấm dột, có hệ thống thu lôi, chống sét. 

+ Hóa chất để trong kho, nhà xƣởng đƣợc dán nhãn mác phân loại rõ ràng, đƣợc 

sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất.  

+ Kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn phòng chống cháy nổ và hệ thống thu 

lôi chống sét, đèn chiếu sáng,…tại khu vực nhà xƣởng, kho trƣớc mùa mƣa bão. 

+ Khu vực bảo quản hóa chất, lƣu trữ hóa chất chỉ có công nhân đã qua huấn 

luyện về an toàn hóa chất, an toàn PCCC mới đƣợc làm việc. 

+ Thành lập đội ứng phó sự cố hoá chất khi có tình huống xảy ra 

+ Định kỳ hàng tháng cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi trƣờng 

kiểm tra kho chứa hàng, đặc biệt là các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao. 

- Đối với quá trình xếp, dỡ hàng nguy hiểm từ phƣơng tiện vận chuyển và lƣu kho 

thực hiện tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hóa 

chất nguy hiểm hoặc trong thông báo của ngƣời gửi. 

- Yêu cầu ngƣời lao động khi sử dụng trực tiếp với hóa chất phải có chứng chỉ 

đào tạo về an toàn khi sử dụng hóa chất; Tổ chức cho công nhân mới nhận nhiệm vụ 

làm việc/tiếp xúc với hóa chất tham gia các lớp tập huấn về an toàn hóa chất trong nhà 
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máy. 

Kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn có nguy cơ xảy ra sự cố: 
- Nhằm kịp thời phát hiện những nguy cơ sự cố có thể xảy ra công ty tiến hành 

xây dựng kế hoạch kiểm tra, giá sát với nội dung nhƣ sau: 

Bảng 17. Kế hoạch và nội dung kiểm tra, giám sát 

STT Kế hoạch 
kiểm tra 

Thành phần kiểm 
tra 

Nội dung kiểm tra giám sát Quy định lƣu giữ 
hồ sơ 

1 - Kiểm 
tra 
thƣờng 
xuyên 

- 02 ngƣời gồm (1 
quản lý kho và 1 
nhân viên thuộc đội 
ứng đội ứng phó 
đƣợc chỉ định. 
- Trách nhiệm của 
thủ kho: Kiểm tra số 
lƣợng, chủng loại 
hóa chất trong kho, 
điều kiện các thiết bị, 
giá đỡ chứa hóa chất. 
- Trách nhiệm của 
nhân viên: đánh giá 

mức độ tuân thủ các 
quy tắc an toàn hóa 
chất 

- Kiểm tra mức độ an toàn của các 
trang thiết bị tại nhà máy. Việc 
kiểm tra phải dựa trên các tiêu 
chuẩn thiết kế/chế tạo dành cho các 
thiết bị chứa. Ngƣời trong tổ kiểm 
tra phải có kiến thức và kinh 
nghiệm trong lĩnh vực hóa chất. 
- Kiểm tra tình trạng của các thiết 
bị bảo hộ lao động, các thiết bị ứng 
phó sự cố, các thiết bị báo cháy, hệ 
thống chữa cháy tự động tại các 
khu vực có nguy cơ cao. 
- Kiểm tra, giám sát tình hình an 
toàn sản xuất nhằm phát hiện kịp 
thời các sự cố hóa chất. Tiến hành 
kiểm tra tình trạng hóa chất thông 
qua việc giám sát thực tế và sử 
dụng bảng checksheet. 
- Kiểm tra việc quản lý, lƣu trữ và 
cập nhật hồ sơ về an toàn hóa chất.  

Trong quá trình 
kiểm tra cần ghi 
chép cụ thể hiện 
trạng của kho 
chứa, thông tin về 
các loại hóa chất 
trong kho, thông 
tin về an toàn 
trong việc lƣu giữ, 
vận chuyển, sử 
dụng hóa chất. 
Biên bản kiểm tra 
đƣợc lƣu giữ tại 
các phòng ban 
liên quan và báo 
cáo đến ban giám 
đốc nhà máy. 

2 Kiểm tra 
đột xuất 

Phó chỉ huy đội ứng 
phó có trách nhiệm 
kiểm tra: 
+ Phát hiện ra những 
hành động không 
phù hợp (thao tác sai 
quy trình, thiếu an 
toàn, không ghi chép 
vào sổ theo dõi) của 
nhân viên. 
+ Phát hiện ra những 
sai sót tại điểm lƣu 

giữ (ví dụ: Không 
gắn MSDS) hoặc 
trục trặc của thiết bị 
phục vụ công tác ứng 
phó sự cố kịp thời. 
+ Đƣa ra các đề xuất 
cho lãnh đạo cấp trên 
để có hành động 

- Giám sát thao tác kỹ thuật của 
nhân viên trong các xƣởng sử dụng 
hóa chất trong bất cứ thời điểm 
nào. 
- Đánh giá trực quan xem khu vực 

lƣu trữ hóa chất đã đạt các yêu cầu: 
Có biển cảnh báo? Vệ sinh sạch 
sẽ? Các sơ đồ quy trình, thông tin 
về an toàn hóa chất? Thiết bị phục 
vụ ứng phó có sẵn sàng? 
- Kiểm tra đột xuất tại những điểm 

có nguy cơ cao và báo cáo cho cấp 
trên về những bất thƣờng để đƣa ra 

những quyết định ngăn chặn rò rỉ 
một cách kịp thời. 
- Giám sát hoạt động bốc dỡ hàng 

hóa của các nhà cung cấp nếu cần 
thiết. 
Kiểm tra, bảo dƣỡng hệ thống 
điện, chống sét. 
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khắc phục phù hợp 
+ Trƣờng hợp bị tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng 

Phần bị thấm vào mặt bằng có thể thẩm thấu ăn mòn phần này bằng đất dét, chất 

trơ khác và để trong những thùng chứa thích hợp để đem tiêu hủy sau khi quá trình xử 

lý hoàn tất. 

Dùng cát, đất để tạo bờ chắn xung quanh khu vực bị tràn hóa chất, không để hóa 

chất NaOH chảy lan rộng, dùng vật liệu khô nhƣ cát, tro rải lên sau đó thu gom và xử 

lý cùng CTNH. Tìm mọi biện pháp bịt kín chỗ hở đang rò rỉ.. 

- Thiết bị yêu cầu cho công nhân vận hành: Mặt nạ, găng tay, kính bảo vệ mặt 

(mắt và miệng); Trong khi thao tác làm việc nghiêm cấm ăn uống, hút thuốc,… 

Cơ sở sử dụng một số loại hóa chất để vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải, do vậy 

quá trình vận hành các hệ thống xử lý này có thể sẽ xảy ra một số sự cố với hóa chất, 

các giải pháp xử lý nhƣ sau: 

- Trƣờng hợp hít phải: 

Trong trƣờng hợp hít phải đƣa nạn nhân đến nơi có môi trƣờng không khí trong 

lành và tìm kiếm lời khuyên y tế. Áp dụng hô hấp nhân tạo nếu bệnh nhân không thở 

hoặc dƣới sự giám sát y tế. 

- Trƣờng hợp tiếp xúc với da: 

Sau khi tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức với nhiều nƣớc. Cởi bỏ ngay lập tức tất 

cả các quần áo bị ô nhiễm. 

- Trƣờng hợp hóa chất tiếp xúc với mắt: 

Trong trƣờng hợp này, cần rửa sạch ngay với thật nhiều nƣớc và tìm tƣ vấn y tế. 

- Trƣờng hợp ảnh hƣởng hệ tiêu hóa: 

Nếu nuốt phải thì phải tìm kiếm sự tƣ vấn của y tế ngay lập tức. 

 c. Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố lan truyền dịch bệnh 

- Thu gom chất thải rắn chất thải xây dựng và sinh hoạt; thu gom xử lý nƣớc 

thải theo đúng quy định.  

- Một số bệnh dịch chuyền nhiễm nhƣ cúm, sốt virus, sởi… và hiện nay đang có 

dịch covid rất nguy hiểm do đó nhà thầu thi công thƣờng xuyên tuyên truyền cho công 

nhân các biện pháp phòng bệnh và cách ly bệnh nhân bị nhiễm bệnh. Thực hiện tốt 

theo khuyến cáo của Bộ y tế bao nhƣ:  

- Đeo khẩu trang vải thƣờng xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông ngƣời; 

đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. 

- Rửa tay thƣờng xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các 

bề mặt/vật dụng thƣờng xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt 

bàn, ghế...). Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. 

Khi có dấu hiệu bất thƣờng nhƣ ho, sốt cần hạn chế đến nơi tập trung đông 
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ngƣời, đến ngay cơ sở y tế gần nhất để đƣợc thăm khám sàng lọc và điều trị. 

- Định kỳ tập huấn cho cán bộ, công nhân về biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động ảnh hưởng tới an toàn lao động của cán bộ 

công nhân  

- Bố trí cán bộ an toàn lao động, nhắc nhở cán bộ công nhân xƣởng sản xuất 

nghiêm túc sử dụng thiết bị an toàn lao động trong quá trình sản xuất. Nghiêm cấm 

hành vi đùa nghịch, mất tập trung trong quá trình sản xuất. 

- Đối với công nhân trực tiếp cân định lƣợng hóa chất trƣớc khi đƣa vào pha 

phục vụ sản xuất và xử lý nƣớc thải đƣợc trang bị gang tay, quần áo, mũ, kính, ủng, 

mặt nạ chống độc tránh ảnh hƣởng đến sức khỏe của công nhân. 

- Chủ đầu tƣ bố trí phòng nghỉ cho cán bộ công nhân ở xa dự án để thuận lợi cho 

làm việc. Tổ chức nấu  ăn cho cán bộ công nhân. Bố trí phòng nghỉ trƣa cho cán bộ 

công nhân để đảm bảo sức khỏe lao động. 

 e. Biện pháp phòng ngừa sự cố lò hơi 

* Hiện tượng cạn nước: 

- Hiện tƣợng: Nhìn thấy đèn tín hiệu đỏ trên tủ điều khiển trung tâm, chuông báo 

sự cố cạn nƣớc kêu, kiểm tra ống thủy thấy cạn nƣớc 

- Nguyên nhân: Thiết bị cấp nƣớc tự động hỏng, van xả đáy hở, công nhân vận 
hành không theo dõi mức nƣớc, do đƣờng nƣớc ra ống thủy tắc. 

 - Phương pháp xử lý: 

+ Cắt chuông báo. 
+ Thông rửa ống thủy. 
+ Nếu nƣớc trong ống thủy còn thì tiếp tục cung cấp nƣớc vào lò theo quy trình 

sau: Tắt quạt cấp gió, đóng các cửa hút khói, chuyển bơm cấp nƣớc nƣớc sang chế độ 
tay và cấp nƣớc vào lò đến mức 1/3 ống thủy, dừng cấp 5 phút nếu mức nƣớc ổn định 
thì tiếp tục cấp nƣớc đến mức bình thƣờng và cho lò hoạt động tiếp. 

* Hiện tượng đầy nước quá mức:  

 - Hiện tƣợng: Thấy đèn tín hiệu trong tủ điều khiển trung tâm đỏ và chuông báo 

đầy nƣớc kêu, ống thủy ngập nƣớc. 
- Nguyên nhân: Thiết bị khống chế mức nƣớc hỏng, công nhân vận hành không 

theo dõi, do van cấp nƣớc không kín. 
- Phương pháp xử lý:  

+  Cắt chuông; 
+ Đóng van cấp nƣớc của ống thủy, mở van xả để xả hết nƣớc trong ống thủy, rồi 

mở van cấp nƣớc vào ống thủy; 
+ Nếu nƣớc trong ống thủy ở mức trung bình thì cho vận hành bình thƣờng. 
+ Nếu ống thủy vẫn ngập nƣớc thì tắt bơm và van cấp nƣớc vào lò, tiến hành xả 

đáy lò theo quy trình xả đến mức nƣớc còn 2/3 trong ống thủy thì dừng, nếu mức nƣớc 
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ổn định thì xả tiếp về mức trung bình và cho lò vận hành bình thƣờng.  
* Hiện tượng kẹt ghi. 

- Hiện tƣợng: Ghi lò đang chạy tự nhiên ngƣng lại, rồi lại tiếp tục chạy khi nhanh 

khi chậm, bộ ly hợp trên bộ điều tốc rung lắc, có tiếng kêu của trục ghi lò. 
- Nguyên nhân: Bu lông căng ghi xích hai bên đầu ghi bên căng bên trùng làm 

cho ghi lò xê dịch, trục ghi lò bị cong, do rơi chi tiết bằng kim loại vào mắt xích, mắt 

xích gãy, xỉ tro vón chặt vào xích, lò xo. Tiến hành thông rửa ống thủy và giảm bớt 
cƣờng độ đốt, xả đáy để mức nƣớc trở lại ở mức bình thƣờng. Xả nƣớc trên đƣờng cấp 
hơi và sau đó cho lò hơi hoạt động trở lại bình thƣờng. 

- Biện pháp: Vặn nút điều chỉnh trên hộp giảm tốc về “0”, cho ghi lò ngừng 
chuyển động để kiểm tra. Căn chỉnh lại độ lệch trục hai bên bằng hiệu chỉnh của căng 

xích, sửa chữa các vị trí kẹt. Nếu vẫn kẹt ghi thì dừng lò sự cố để sửa chữa. 
* Xì hở các bộ phận chịu áp lực: 

- Hiện tƣợng: nghe có tiếng rít của hơi xì ra mạnh. 
- Nguyên nhân:  
+ Do chất lƣợng chế tạo, sửa chữa, lắp ráp không đảm bảo.  
+ Do gió lạnh lùa vào nhiều làm nứt kim loại. 
+ Do chất lƣợng nƣớc không tốt gây mòn cục bộ sinh ra biến dạng thủng nứt. 
Biện pháp:  
+ Nếu là các van xì nhẹ thì chờ đến kỳ gần nhất tu sửa. 
+ Nếu xì ở các bộ phận áp lực thì dừng lò sự cố để khắc phục. 
e, Hỏng ống thủy và áp kế          

- Hiện tƣợng: Nghe tiếng nổ, hơi và nƣớc phun ra. 
- Nguyên nhân: Do ống thủy tiếp xúc nóng lạnh đột ngột hoặc va đập mạnh. Do 

quá trình lắp lệch tâm, chặt quá không có chỗ giãn nở gây nứt vỡ. 
- Khắc phục:  Thay thế mới bằng ống thủy dự trữ. 

 f. Biện pháp phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm 
- Để phòng chống sự cố do ngộ độc thực phẩm xảy ra, nhà máy áp dụng một số 

biện pháp sau: 
+ Chủ cơ sở và cán bộ công nhân viên làm việc tại khu vực nhà bếp phải đƣợc 

trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm và trang bị bảo hộ lao 
động trong quá trình chế biến thức ăn nhƣ: khẩu trang, mũ, găng tay,… khi chế biến 
thức ăn. 

+ Khu vực nhà bếp, nơi chế biến thức ăn phải luôn sạch sẽ; có đủ dụng cụ bảo 
quản, chế biến riêng đối với thực phẩm sống, thực phẩm chín; có đủ dụng cụ chia, gắp, 
chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống bảo đảm sạch sẽ, thực hiện chế độ vệ sinh hàng 
ngày; không sử dụng tay trực tiếp để chia thức ăn chín. 

+ Khu vực kho phải có đầy đủ trang thiết bị bảo quản theo yêu cầu của thực 
phẩm, nguyên liệu thực phẩm (tủ lạnh, tủ mát, tủ đá…); bảo quản riêng biệt đối với 
thực phẩm sống, thực phẩm chín; bảo đảm vệ sinh và vệ sinh định kỳ. 
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+ Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm an toàn; có hợp 
đồng về nguồn cung cấp theo quy định và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài 
danh mục cho phép của Bộ Y tế.  

- Đối với nhân viên chế biến thực phẩm: Rửa tay bằng xà phòng và nƣớc sạch 
trƣớc; Mặc quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng khi chuẩn bị thức ăn và Chủ đầu tƣ 

thƣờng xuyên khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên khu vực bếp (tần suất 02 lần/năm 

vào khoảng tháng 4 và tháng 8 hàng năm). 
- Trƣờng hợp khi xảy ra sự cố thì sẽ phối hợp với chính quyền địa phƣơng đƣa 

cán bộ công nhân viên đến trạm y tế của nhà máy, Bệnh viên Đa khoa huyện Quan 
Hoá, bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để đƣợc điều trị cấp cứu ngƣời bệnh kịp thời. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng 

7.1. Các công trình bảo vệ môi trƣờng của cơ sở đã đƣợc điều chỉnh, thay 

đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đƣợc phê duyệt 

Các công trình cơ sở bảo vệ môi trƣờng khác với các biện pháp BVMT trong 

báo cáo ĐTM đã đƣợc UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3816/QĐ-

UBND ngày 15/9/2020 đƣợc thể hiện trong bảng sau: 
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STT 

Tên công 

trình 

BVMT 

Phƣơng án đề xuất 

trong báo cáo ĐTM 

Phƣơng án điều 

chỉnh, thay đổi đã 

đƣợc thực hiện 

Lý do thay đổi 

1 
Hệ thống 
XLNT tập 
trung  

- Công suất hệ thống: 
300m3

/ngày.đêm 
- Quy trình xử lý: Bể 

điều hoà  Bể hiếu 

khí  Bể keo tụ  

Bể lắng 1  Bể lắng 

2  Bể sục khí kết 
hợp oxy hóa nâng cao 

 Bể chứa nƣớc tuần 
hoàn 

- Công suất hệ thống: 
300m3

/ngày.đêm 
- Quy trình xử lý: Bể 

điều hoà  Bể phản 

ứng hoá lý  Bể lắng 

hoá lý  Bể hiếu khí 

 Bể lắng sinh học 

  Bể oxy hoá 

nâng cao  Bể chứa 
nƣớc tuần hoàn 

Thay đổi công nghệ để nâng cao hiệu quả xử lý nƣớc thải tại dự án, 
đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải đầu ra phục vụ cho mục đích tuần hoàn 
tái sử dụng vào mục đíchh sản xuất 
(Căn cứ điểm c, khoản 14, Điều 168 Điều khoản chuyển tiếp của 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trƣờng quy định “Đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu 
chí về môi trƣờng tƣơng đƣơng với đối tƣợng phải cấp giấy phép môi 
trƣờng và phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng nhƣng 

không có một trong các hồ sơ này, chủ cơ sở phải lập hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép môi trƣờng cho dự án đầu tƣ có hoạt động rà soát, cải 
tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
trình cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp giấy phép môi trƣờng 
trong thời hạn khắc phục hậu quả vi phạm theo quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính” 

2 
Hệ thống 
Xử lý khí 
thải 

Khí thải lò hơi  

Buồng thu bụi  

Quạt hút  Tháp hấp 

thụ  Ống khói 
D300 cao 15m 

Khí thải lò hơi  

Quạt hút  Bể rửa 

khí  Ống khói 
D600 cao 12m 

Công nghệ xử lý khí thải sử dụng bể rửa khí vận hành đơn giản, chi 
phí thấp và hiệu quả xử lý tƣơng đƣơng việc sử dụng tháp hấp thụ 

3 Xử lý bùn 
Không trang bị máy 
ép bùn 

Trang bị máy ép bùn 
trục vít 

Tăng hiệu quả trong hoạt động thu gom bùn thải, giảm diện tích đáng 

kể so với việc sử dụng sân phơi bùn 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị quản lý đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân phát sinh khoảng 2,5 

m3
/ngày.đêm, xử lý tại bể tự hoại, bể lắng sau đó dẫn vào hệ thống XLNT tập trung. 

+ Nguồn số 2: Nƣớc thải sản xuất phát sinh từ các bể ngâm ủ bột giấy và dây 

chuyền xeo giấy, lƣu lƣợng 225 m3
/ngày.đêm, dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung, công suất 300 m3
/ngày đêm xử lý đạt quy chuẩn để tái sử dụng. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

 Nƣớc thải sinh hoạt: 

- Nƣớc thải từ quá trình tắm, giặt phát sinh khoảng: 1,25 m3/ngày. 

- Nƣớc thải từ nhà vệ sinh phát sinh khoảng: 1,25 m3/ngày 

=> Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc thải sinh hoạt vào thời điểm lớn nhất của cơ sở là 

2,5 m3/ngày. 

Nƣớc thải sản xuất Nƣớc thải sản xuất có lƣu lƣợng lớn nhất là 225 m3/ngày. 

Trong đó:  

+ Nƣớc thải dịch đen (từ hoạt động ngâm ủ nguyên liệu và rửa nguyên liệu lần 1) 

là 26,0m3/ngày, thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu là lignin, các chất chiết chủ yếu 

là rƣợu cao phân tử mạch dài: sterol, terpeno ancol… 

 + Nƣớc thải xeo giấy, rửa nguyên liệu là 218,5 m3/ngày, thành phần các chất ô 

nhiễm chủ yếu là xơ sợi, hemixenlulo và một lƣợng các hợp chất vô cơ khác. 

=> Lƣợng nƣớc phát sinh tối đa của cơ sở là: 227,5 m3/ngày 

- Dòng nước thải: Nƣớc thải sau xử lý tại hệ thống XLNT tập trung đƣợc tuần 

hoàn tái sử dụng vào mục đích cung cấp nƣớc phục vụ sản xuất. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Chất lƣợng nƣớc sau xử lý lƣu giữ trong bể chứa tuần hoàn bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải công nghiệp giấy 

và bột giấy QCVN 12-MT:2015/BTNMT cột B3, cụ thể nhƣ sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN12-

MT:2015/BTNMT 
Cột B3 

1 Nhiệt độ oC 40 
2 pH mg/l 5,5 – 9 

3 BOD5 mg/l 100 
4 COD mg/l 200 
5 TSS mg/l 100 
6 Độ màu Pt-Co 200 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nƣớc thải: Nƣớc thải sau xử lý tại hệ thống XLNT tập trung của dự an 

đƣợc dẫn về bể chứa nƣớc tuần hoàn của hệ thống để làm nƣớc cấp phục vụ cho quá 

trình sản xuất, không thải ra ngoài môi trƣờng. 

+ Phƣơng thức xả thải: Không xả thải. Chủ cơ sở chịu trách nhiệm trong quản lý 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

+ Nguồn số 1: Khí thải phát sinh từ lò hơi, lƣu lƣợng khí thải 12.000 m3/h;.  

+ Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, lƣu lƣợng khí thải 

lớn nhất là 700 m
3
/giờ 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa:  

Lƣu lƣợng khí thải tối đa của từng nguồn là: 

Dòng khí số 01: Ống khói lò hơi, P = 12.000 m3/h. 

Dòng khí số 02: P = 700 m3/h 

- Dòng khí thải: 05 dòng khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng. 

Chất lƣợng khí thải trƣớc khi thải vào môi trƣờng không khí phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu bảo vệ môi trƣờng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ QCVN 19:2009/BTNMT với hệ số kp=1,0, hệ số 

kv=1,4, cụ thể nhƣ sau: 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
QCVN 

19:2009/BTNMT 
(Cột B, Kp=1,0; Kv=1,4) 

1 Bụi tổng mg/Nm3 280 
2 NOx (Tính theo NO2) mg/Nm3 1190 
3 SO2 mg/Nm3 700 
4 CO mg/Nm3 1400 

- Vị trí, phương thức xả khí thải:  

+ Vị trí xả thải: 

STT Vị trí xả thải 
Tọa độ (VN 2000) 
X Y 

1 Ống khói của lò hơi 2250097 516332 
2 Ống thoát khí của máy phát điện dự phòng 2250108 516354 

+ Phƣơng thức xả thải:  

Dòng khí số 01: Khí thải sau khi xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống thải, liên 

tục 8 giờ/ngày 

Dòng khí số 02: Xả cƣởng bức bằng quạt hút qua ống thoát khí ra môi trƣờng 

+ Nguồn tiếp nhận khí thải: Môi trƣờng không khí xung quanh khu vực cơ sở. 
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3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: Hoạt động của giàn xeo giấy 

+ Nguồn số 02: Máy thổi khí, máy bơm của hệ thống xử lý nƣớc thải (Hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập trung) 

+ Nguồn số 03: Máy phát điện dự phòng 

- Vị trí phát sinh:  

STT Vị trí phát sinh 
Tọa độ (VN 2000) 

X Y 
1 Nguồn số 01: Hoạt động của giàn xeo giấy 2250082 516377 

2 
Nguồn số 02: Máy thổi khí, máy bơm của hệ 
thống xử lý nƣớc thải (Hệ thống xử lý nƣớc 
thải tập trung) 

2250098 516380 

3 Nguồn số 03: Máy phát điện dự phòng 2250108 516354 
- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

+ Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
giới hạn tối đa cho phép Tần suất 

quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dBA) 
Từ 21 giờ đến 
6 giờ (dBA) 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

Ghi chú: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

+ Giá trị giới hạn đối với độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
giới hạn tối đa cho phép Tần suất 

quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ (dB) 
Từ 21 giờ đến 

6 giờ (dB) 
1 70 60 - Khu vực thông thƣờng 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 

4. Nội dung yêu cầu về quản lý chất thải 

4.1. Chủng loại, khối lƣợng chất thải phát sinh:  

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh thường 

xuyên: 

STT Tên CTNH 

Trạng thái tồn 

tại Mã CTNH Số lƣợng 

(kg/năm) 
Rắn Lỏng Bùn 

1 Bóng đèn huỳnh quang x     16 01 06 3 
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2 
Các loại dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn thải khác 
  x   17 02 04 20 

3 
Bao bì mềm có chứa hoặc nhiễm 

các thành phần nguy hại 
x     18 01 01 15 

4 Bao bì cứng thải bằng kim loại x   18 01 02 20 

5 Giẻ lau dính dầu mỡ thải x     18 02 01 15 

6 

Hóa chát vô cơ thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy hại 

(trừ các mã nêu trên tại nhóm mã 

(02, 13, 14 và 15) 

x   19 05 03 2 

7 Pin, ắc quy chì thải x     19 06 01 5 

 Tổng     80 

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

STT Tên chất thải Khối lƣợng phát sinh 
(kg/năm) 

1 Bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải, bùn cặn 
khác 

11.100 

2 Tro lò đốt 22.500 
Tổng khối lƣợng 33.600 

4.1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải sinh hoạt phát sinh: 

TT Tên chất thải Khối lƣợng phát sinh 
(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 6,15 
Tổng khối lƣợng 6,15 

4,2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với việc lƣu giữ chất thải rắn công 
nghiệp, chất thải nguy hại:  

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:  
a. Thiết bị lưu chứa:  

- Thùng lƣu chứa có nắp đậy, dung tích 200 lít (07 thùng).  

- Bao bì ghi nhãn mác của từng loại CTNH đƣợc lƣu giữ.  

b. Kho lưu chứa: 

- Kho lƣu giữ chất thải nguy hại có diện tích 12,0 m2. (Kích thƣớc 

BxL=3,0x4,0m) 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho lƣu chứa đƣợc xây tƣờng gạch và láng nền vữa xi măng 

chống thấm, tƣờng xây gạch cao khoảng 2,3m, mái đổ bê tông, có gờ cao tránh chảy 

tràn chất thải dạng lỏng.  

- Khu vực lƣu chứa CTNH phải đáp ứng quy định tại Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng. Chất thải nguy hại đƣợc định kì 
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chuyển giao cho các đơn vị chức năng thu gom, xử lý. 

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 
thường:  

a. Thiết bị lưu chứa:  

- Tro lò đƣợc thu gom vào bể chứa tro, bùn thải đƣợc đóng vào bao bì. 

- Thùng lƣu chứa có nắp đậy, dung tích 200 lít (03 thùng).  

b. Kho lưu chứa: 

- Kho lƣu giữ chất thải có diện tích 12,0 m2 (Kích thƣớc BxL=3,0x4,0m) 

- Thiết kế, cấu tạo: Kho lƣu chứa đƣợc xây tƣờng gạch và láng nền vữa xi măng 

chống thấm, tƣờng xây gạch cao khoảng 2,3m, mái đổ bê tông. Khu vực bể chứa tro lò 

đốt đƣợc xây gạch sâu 1,5m. 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  
a. Thiết bị lưu chứa:  

- Thùng lƣu chứa có nắp đậy, dung tích 100 lít (03 thùng).  

b. Kho lưu chứa: 

Đặt tại khu vực nhà điều hành và sân đƣờng nội bộ 
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CHƢƠNG V. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

Hợp tác xã Hà Long thực hiện chƣơng trình quan trắc định kỳ theo Quyết định số 

3816/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng Cải tạo, nâng cấp Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long, 

sản xuất giấy kraft công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm và 1.200 tấn đũa tƣơi/năm. 

Kết quả quan trắc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 18. Kết quả quan trắc định kỳ nƣớc thải 

TT Thông số 
Đơn 

vị 
Phƣơng pháp 

phân tích 

Kết quả phân 
tích 

QCVN 12-
MT: 

2015/BTNMT 
(Cột B) NT 

1  pH - TCVN 6492:2011 7,2 5,5-9 
2  Độ màu  TCVN 6185:2015 32,8 150 
3  TSS mg/l TCVN 6625:2000 13,6 100 
4  BOD5 mg/l TCVN 6001-1:2008 20,8 50 
5  COD mg/l SMEWW 5220C:2017 29,5 150 

(Nguồn: Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa ngày 31/10/2020) 

- Ghi chú: 

+ Vị trí lấy mẫu:  

NT: Mẫu nƣớc thải sau xử lý tại bể chứa nƣớc tuần hoàn 

+ QCVN 12-MT:2015/BTNMT (Cột B3): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc 

thải công nghiệp giấy và bột giấy 

Cột B3 Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nƣớc thải công nghiệp 

giấy và bột giấy khi xả ra nguồn nƣớc không dùng cho mục đích cấp nƣớc sinh hoạt. 

- Nhận xét:  

Các thông số đều nằm trong giá trị cho phép theo QCVN 12-MT:2015/BTNMT 

(Cột B3) 

 2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với khí thải. 

Hợp tác xã Hà Long thực hiện chƣơng trình quan trắc định kỳ theo Quyết định số 

3816/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng Cải tạo, nâng cấp Xƣởng chế biến lâm sản Hà Long, 

sản xuất giấy kraft công suất 1.500 tấn sản phẩm/năm và 1.200 tấn đũa tƣơi/năm. 

 Kết quả quan trắc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 19. Kết quả quan trắc định kỳ khí thải 

STT Thông số Đơn vị Kết quả phân tích QCVN  
19:2009/ 
BTNMT 

QCVN 
26:2010/
BTNMT 

19/6/2020 28/8/2020 31/10/2020 
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(cột B) 

1 Nhiệt độ 0C 37,4 39,2 30,2 - - 
2 Độ ẩm

 % 51,2 51,4 57,4 - - 

3 Vận tốc 

gió 
m/s    0,4 0,3 0,8 - - 

4 Tiếng 

ồn
(1) dBA 61,8 64,4 60,2 - 70 

5 Bụi tổng mg/Nm3 0,280 0,245 0,276 200 - 

6 
NOx 
(NO2) 

mg/Nm3 0,0139 0,0154 0,0337 850 - 

7 SO2 mg/Nm3 0,0245 0,0260 0,0192 500 - 
8 CO mg/Nm3 <3,500 <3,500 5,024 1000 - 
9 H2S mg/Nm3 - - 0,00484 7,5 - 

- Ghi chú: 

  + Vị trí lấy mẫu:  

KK: Mẫu khí tại khu vực ống khoát khí lò hơi  

+ QCVN19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

+ QCVN 26: 2010/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

- Nhận xét:  

Sau khi so sánh các chỉ tiêu không khí tại các khu vực ống thoát khí của xƣởng 

với QCVN19:2009/BTNMT và QCVN 26: 2010/ BTNMT cho thấy: Tất cả chỉ tiêu 

không khí đo đƣợc tại các khu vực trung tâm của xƣởng ở các ngày khác nhau đều nhỏ 

hơn giới hạn cho phép, không gây tác động đến môi trƣờng. 
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CHƢƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải  

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến từ 30/7/2025 đến 30/10/2025 

STT Công trình xử lý chất 
thải đã hoàn thành 

Thời gian bắt 
đầu 

Thời gian kết 
thúc 

Công suất dự 
kiến đạt đƣợc 

1 Hệ thống XLNT tập 
trung 300m3

/ngày.đêm 
30/7/2025 30/10/2025 

100% 

2 Hệ thống xử lý khí thải 30/7/2025 30/10/2025 100% 
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

a. Kế hoạch quan trắc chất thải 

Quan trắc chất thải bằng mẫu tổ hợp: 

- Đối với mẫu nƣớc thải: Quá trình lấy mẫu tổ hợp nƣớc thải tại cơ sở đƣợc tổng 

hợp từ 03 mẫu đơn lấy tại 03 thời điểm khác nhau trong ngày. Thời điểm 1: 8h00 sáng; 

Thời điểm 2: 13h00 chiều; Thời điểm 3: 17h00 chiều và đƣợc trộn đều với nhau. 

Bảng 20: Thời gian dự kiến lấy mẫu quan trắc (mẫu tổ hợp) 

Nội dung Thời gian dự kiến lấy mẫu 
30/7/2025 15/8/2025 30/8/2025 15/9/2025 30/9/2025 

Lấy mẫu nƣớc thải √ √ √ √ √ 
Quan trắc chất thải bằng mẫu đơn: 

Bảng 21: Thời gian dự kiến lấy mẫu quan trắc (mẫu đơn) 

Thời gian Lấy mẫu nƣớc thải Lấy mẫu khí thải 
Đầu vào Đầu ra Đầu vào Đầu ra 

20/10/2025 √ √  √ 
21/10/2025  √  √ 
22/10/2025  √  √ 
23/10/2025  √  √ 
24/10/2025  √  √ 
25/10/2025  √  √ 
26/10/2025  √  √ 

* Giám sát chất lượng khí thải  

- Các chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, bụi, CO, NO2, SO2. 

- Vị trí giám sát:  

+ KT: Vị trí tại ống khói từ lò hơi 

- Quy chuẩn áp dụng:  
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+ QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (Cột B, Kp=1,0; Kv=1,4). 

* Giám sát chất lượng nước thải:  

- Các chỉ tiêu giám sát: pH, Nhiệt độ, Độ màu, TSS, BOD5, COD 

- Vị trí quan trắc:  

+ Công đoạn xử lý nƣớc thải sản xuất 

NT1: Lấy mẫu tại bể điều hòa của Hệ thống XLNT tập trung 

NT2: Lấy mẫu tại bể chứa nƣớc tuần hoàn sau xử lý của Hệ thống XLNT tập 

trung 

 - Quy chuẩn áp dụng: QCVN 12-MT:2015/BNTMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công nghiệp giấy và bột giấy (Cột B3). 

b. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động  dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch:  

Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trƣờng – Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

Bảng 22. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ của cơ sở 

STT 
Loại 

mẫu 
Vị trí và số lƣợng 

Tần suất 

giám sát 
Thông số 

giám sát 
Quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng 

1 
Nƣớc 

thải 

+ NT: 01 mẫu tại 

bể chứa nƣớc tuần 

hoàn tái sử dụng. 

03 
tháng/lần 

pH; 
BOD5; 
COD; 

TSS, Độ 

màu 

+ QCVN 12-MT: 
2015/BTNMT (Cột B3): 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải công 

nghiệp giấy và bột giấy 
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Cơ sở thuộc đối tƣợng không phải giám sát môi trƣờng theo chƣơng trình quan 

trắc tự động liên tục chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật có 

liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm. 

Bảng 23. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hằng năm 
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TT Nội dung Số lƣợng 
Đơn giá 

(đồng) 
Thành tiền 

(đồng) 
I Chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải 01 mẫu  1.230.380 

 

- pH 

 

76.833 76.833 
- Nhiệt độ 326.084 326.084 
- TSS 204.961 204.961 
- BOD5 263.545 263.545 
- COD 278.330 278.330 
- Độ màu

 
80.627 80.627 

Tổng cộng chƣơng trình giám sát môi 

trƣờng 
    1.230.380 

Ghi chú: Đơn giá của các thông số phân tích theo Quyết định 19/2020/QĐ-

UBND, ngày 7/5/2020 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Bộ đơn 

giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  
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Chƣơng VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

 

Ngày 27/4/2021, Đoàn Thanh tra liên ngành đã tiến hành thanh kiểm tra cơ sở 

theo Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiến 

hành thanh kiểm tra Xƣởng sản xuất lâm sản của Hợp tác xã Hà Long. 

Ngày 07/7/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 2391/QĐ-

XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 

07/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối 

với Hợp tác xã Hà Long trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng 

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa dã có Công văn số 9454/UBND-NN về 

việc xác nhận việc khắc phục hậu quả vi phạm hành chính về bảo vệ môi trƣờng của 

Hợp tác xã Hà Long Xác nhận Hợp tác xã Hà Long đã khắc phục một số nội dung theo 

yêu cầu của Quyết định số 2391/ QĐ-XPVPHC ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh, bao 

gồm:  

- Thực hiện nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 160.000.000 

đồng vào Kho bạc nhà nƣớc tỉnh Thanh Hóa (giấy nộp tiền ngày 19/7/2021) và chấp 

hành yêu cầu tạm dừng hoạt động kể từ ngày 27/4/2021 đến nay; 

- Công ty đã tháo dỡ một phần nhà xƣởng sản xuất diện tích khoảng 632,85 m2 

nằm ngoài mặt bằng quy hoạch, hiện tại còn khoảng 175 m2 đang tận dụng để tập kết 

tạm  máy móc, thiết bị trong quá trình phá dỡ; đã tháo dỡ nhà điều hành, kho chứa 

đồbếp, khu vệ sinh có tổng diện tích xây dựng lấn chiếm là 190,6 m2; Tháo dỡ nhà ăn, 

nhà nghỉ ca công nhân, nhà vệ sinh công nhân có diện tích lấn chiếm là 190,4 m2; tháo 

dỡ nhà kho vật tƣ có diện tích có diện tích xây dựng lấn chiếm 35,2 m2; phá bỏ tƣờng 

rào phía Tây, nhà bảo vệ, khối lƣợng phá dỡ khoảng 3m3
, đã phá dỡ nhà kho thành 

phẩm thuộc diện tích đất trồng cây lâu năm (kết cấu chủ yếu là mái tôn, tƣờng xây 

gạch, cấp công trình cấp 4). Ngoài ra, Công ty đã di dời toàn bộ công trình xử lý nƣớc 

thải (cách sông Mã trên 25m), trạm điện vào vị trí khu đất của Công ty đƣợc UBND 

huyện phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng.         
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Chƣơng VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Hợp tác xã Hà Long xin cam kết các nội dung sau đây: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trƣờng: 

+ Các số liệu, dữ liệu (nhƣ nguồn ô nhiễm, thông số ô nhiễm, tải lƣợng ô 

nhiễm,..). Chủ cơ sở dùng làm cơ sở đánh giá trong báo cáo chủ yếu dựa vào số liệu 

thống kê, đo đạc thực tế tại cơ sở trong thời gian hoạt động nên có mức độ tin cậy và 

độ chính xác cũng nhƣ phù hợp với cơ sở trong thời gian tới. 

+ Có một số đánh giá tác động, nguồn thải của cơ sở mang tính định tính hoặc 

bán định lƣợng do chƣa đủ thông tin hoặc chƣa có số liệu chi tiết để đánh giá. Nhƣng 

nhìn chung báo cáo đã đánh giá tƣơng đối đầy đủ các tác động và có độ tin cậy cần 

thiết về tác động nguồn thải của cơ sở, đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp khả 

thi để hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trƣờng. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan: 

+ Xử lý nƣớc thải: Chủ đầu tƣ cam kết nghiêm túc vận hành hệ thống thu gom 

nƣớc thải phát sinh từ cơ sở. Nƣớc thải sau trạm XLNT tập trung đƣợc tái sử dụng 

tuần hoàn 100%.  

+ Vận hành đúng quy trình kỹ thuật hệ thống XLNT tập trung 

+ Bụi và khí thải phát sinh từ cơ sở sẽ đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành. 

+ Cam kết phân loại, thu gom, lƣu giữ, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 

theo đúng quy định hiện hành. 

+ Cam kết không xả chất thải, nƣớc thải ra sông Mã. 

- Cam kết sản xuất đúng công suất theo Giấy phép môi trƣờng đƣợc cấp 

+ Cam kết tuân thủ các quy định về tần suất quan trắc, chƣơng trình và giám môi 

trƣờng theo quy định. 

+ Cam kết lắp đặt thiết bị camera giám sát tại hệ thống XLNT tập trung và gửi 

đƣờng truyền về UBND huyện Quan Hoá. 

+ Cam kết thực hiện nghiêm túc các phƣơng án giảm thiểu ô nhiễm, các biện 

pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố môi trƣờng xảy ra. 

+ Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp để xảy ra 

các sự cố, rủi ro về môi trƣờng trong quá trình hoạt động của cơ sở. 

+ Cam kết chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Thanh Hóa và Pháp luật nƣớc CHXHCN Việt Nam nếu có vi phạm các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi 

trƣờng./. 
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